
UBND XÃ XUÂN LẬP 

HỘI ĐỒNG NVQS XÃ 
 

Số:   02/TB-HĐNVQS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Xuân lập, ngày 6 tháng 10 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

V/v Niêm yết danh sách công dân Miễn, hoãn 

và công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2026 

 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của 11 Luật về Quân sự - Quốc phòng số 98/2025/QH15 ngày 27 

tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Thông tư số 68/2025/TT-BQP ngày 03/7/2025 của Bộ Quốc 

phòng về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông từ 148/2018/TT-BQP 

ngày 04/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ; 

Thực hiện Kế hoạch số 199 /KH - UBND ngày 17/9/2026 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh thanh hóa về việc thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

năm 2026.  

Căn cứ kết quả phúc tra và kết quả họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 

(NVQS) xã Xuân Lập ngày 24/9/2025. 

Hội đồng NVQS xã Xuân Lập thông báo Niêm yết danh sách công dân 

thuộc diện Miễn, Tạm hoãn và công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2026 như sau:  

1. Đối tượng niêm yết: Tổng số 647 công dân  

- Danh sách công dân miễn gọi nhập ngũ; (08 công dân có danh sách kèm 

theo) 

- Danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ; (358 công dân có danh sách 

kèm theo) 

- Danh sách công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ; (281 công dân có 

danh sách kèm theo) 

2. Thời gian niêm yết: 20 ngày (Thời gian Bắt đầu từ ngày 06/10/2025 

đến hết ngày 26/10/2025)  

3. Địa điểm niêm yết: Trên cổng thông tin điện tử xã, UBND xã, các nhà 

Văn hóa thôn trên địa bàn xã Xuân Lập. 

Mọi vướng mắc của công dân xin phản ánh về thường trực Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự xã Xuân Lập, trực tiếp là Đồng chí Hà Duyên Lợi - Chỉ huy 

trưởng Ban CHQS xã qua số ĐT 0969896858; Đồng chí: Nguyễn Xuân Hưng - 

Trợ lý Ban CHQS xã; ĐT 0362369736;  

Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh (B/c);  

- TT ĐU, HĐND, UBND (B/c); 

- Thành viên HĐNVQS (Thiện);  

- 36 thôn, (T.hiện) 

 -Lưu: VP, QS; CA. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NVQS XÃ 

 
 

 

 

Hà Đình Cường 



 

Phụ lục I 

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN MIỄN GỌI NVQS, NVCA NĂM 2026 

(Kèm theo Thông báo số: 02/TB-HĐNVQS ngày 06/10/2025 của HĐNVQS Xã Xuân Lập) 
 

 

 

Số TT 

Họ, chữ đệm 

và tên khai sinh 

- Nghề 

nghiệp 

- Nơi thường trú 

của gia đình; 

bản thân 

- Thành phần gia 

đình, thành phần 

cá nhân 

- Trình 

độ VH, 

CMKT 

- Họ và tên cha, năm sinh, 

- Họ và tên mẹ, năm sinh, 

- Nghề nghiệp 

Ghi chú 

1 
HOÀNG XUÂN NAM 

15.10.2002 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân 
- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ 

thuộc 

Kinh-Không 

3/12 
HOÀNG XUÂN NĂNG 
 NGUYỄN THỊ HOA 

CĐ 07 

2 
NGUYỄN VĂN TRANG 

01.12.2003 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - 
Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ 

thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG  

NGUYỄN THỊ THỦY 
Con thứ 1 của 

CDDC 

3 
NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC 

08.10.2002 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ 
thuộc 

Kinh-Không 

12/12 
NGUYỄN ĐÌNH CHỦ  
NGUYỄN THỊ LIÊN Bố DA CAM 

4 
HOÀNG TIẾN DŨNG 

12.8.2004 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ 

thuộc 

Kinh-Không 

2/12 
HOÀNG VĂN ÚY 

 NGUYỄN THỊ THỦY 
T.Kinh 

5 
TRẦN VĂN OANH 

23.11.2004 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ 

thuộc 
Kinh-Không 

3/12 
TRẦN VĂN LONG  

NGUYỄN THỊ VÂN 
T.Kinh 

6 
NGUYỄN PHÚC TOÀN 

30/03/2007 
Làm ruộng 

Thôn Phong Cốc, 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ 

thuộc 
Kinh-Không 

0/12 
NGUYỄN ĐÌNH KHÔI  

NGUYỄN THỊ NGA 
CĐ 07 

7 
LÊ BÁ ĐIỆP 

06.5.2006 
Làm ruộng 

Thôn Cao Phú- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ 

thuộc 
Kinh-Không 

3/12 
LÊ BÁ GIÁP  

BÙI THỊ KHUYÊN 
T. Năng Trí Tuệ 

8 
TRỊNH VĂN ĐỨC MẠNH 

21/10/2007 
Làm ruộng 

Thôn 1 
Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ 

thuộc 

Kinh-Không 

0/12 TRỊNH VĂN HIỀN CĐ 07 

 

 

 

Phụ lục II 

DANH SÁCH 

 CÔNG DÂN TẠM HOÃN NVQS, NVCA NĂM 2026 

(Kèm theo Thông báo số: 02/TB-HĐNVQS ngày 06/10/2025 của HĐNVQS Xã Xuân Lập) 
 

 

Số 

TT 

Họ, chữ đệm 

và tên khai sinh 

- Nghề 

nghiệp 

- Nơi thường trú 

của gia đình; 

bản thân 

- Thành phần gia 

đình, thành phần 

cá nhân 

- Trình 

độ VH, 

CMKT 

- Họ và tên cha, năm sinh, 

- Họ và tên mẹ, năm sinh, 

- Nghề nghiệp 

Ghi chú 

1  
TRỊNH ĐÌNH MINH 

22.09.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH ĐÌNH TÂN 

HỒ THỊ TUẤN 
Có anh tại ngũ 2025 

2  
NGUYỄN TUẤN ANH 

01.9.2006 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN DOÃN THỦY  

HOÀNG THỊ THU 
CĐY TH 2025 

3  
NGÔ NGUYỄN NGUYÊN 

HƯNG    05.06.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGÔ THỊ TUYẾN 

ĐH. PHENNIKAA 

2025 

4  
LÊ HẢI ANH 

21.04.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ TRỌNG THƯỢC 

 NGUYỄN THỊ TUYẾN 
ĐH. FPT 2025 

5  
LÊ HẢI DƯƠNG 

22.10.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ VĂN TUẤN 

NGUYỄN THỊ NINH 
ĐH . CMC 2025 

6  
LÊ GIA HUY 

02.07.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ VĂN PHÚ 

LÊ THỊ LƯƠNG 
CĐ.CN 2025 

7  
HOÀNG XUÂN LỰC 

22.6.2006 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

HOÀNG XUÂN CHUNG  

(Chết  

TRỊNH THỊ PHÚ 

ĐH C.nghệ 2024 

8  
LÊ NGỌC SÁNG 

01.11.2006 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

LÊ ĐĂNG LÂM 

TRỊNH THỊ HƯỜNG 
CĐ 2024 

9  
LÊ QUANG VINH 

13.8.2006 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

LÊ VĂN TRƯỜNG 

 
CĐ 2024 

10  
HỒ VĂN KIÊN 

08.12.2005 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

HỒ VĂN BẰNG 

 HÀ THỊ GIAO 
CĐYTế  2023 

11  
NGUYỄN ĐỨC THÀNH 

04.12.2005 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN NGỌC THỊNH  

TRỊNH THỊ LIỄU 
ĐH CN ĐA.2023 

12  
NGUYỄN HOÀNG PHONG 

05.12.2005 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG 

 LÊ THỊ XUÂN 
ĐH Ktruc.2023 

13  
HỒ CÔNG LINH 

11.3.2005 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

HỒ VĂN HẠNH  

HOÀNG THỊ THÀNH 
CĐ BK.2023 

14  
HOÀNG XUÂN QUANG 

06.12.2005 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

HOÀNG XUÂN TUYẾN  

LÊ THỊ HIỀN 
ĐH XD.2023 



15  HOÀNG XUÂN VINH 

06.12.2005 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

HOÀNG XUÂN TUYẾN  

LÊ THỊ HIỀN 
ĐHCN. 2023 

16  TRẦN ANH TIẾN 

11/1/2002 Làm ruộng 
Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRẦN XUÂN HÙNG  

LÊ THỊ HẠNH 

Không đủ sức khoẻ 

HỞ H. ẾCH 

17  LÊ VĂN QUÂN 

8/10/2002 Làm ruộng 
Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
9/12 LÊ THỊ HƯƠNG 

Không đủ sức khoẻ. 

Tật cong tay trái 

18  HOÀNG MINH ĐỨC 

10/9/2002 Làm ruộng 
Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HOÀNG SỸ BÌNH  

NGÔ THỊ NHUNG 

Không đủ sức khoẻ 

.Mổ bụng 

19  NGUYỄN HỮU TIẾN 

24.9.2004 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN HỮU LÀNH  

PHẠM THỊ THANH 

Không đủ sức khoẻ. 

Dị tật Ngực LÉP 

20  LÊ VĂN LINH 

26.01.2003 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ  TRUNG TIẾN  

ĐINH THỊ THỦY 

Không đủ sức khoẻ. 

Cụt đốt G.phải 

21  LÊ TRỌNG CHIẾN 

10.5.2003 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ TRỌNG QUÝ   

NGUYỄN THỊ THƯỜNG 
Có  EM tại ngũ 

22  NGUYỄN PHI HÙNG 

23.02.2004 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN XUÂN PHI  

LÊ THỊ NGỌC 
ĐH.T LỢI.2022 

23  LÊ HỮU THẮNG 

15.02.2004 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 
TRỊNH THỊ SINH CĐ YT 2023 

24  HỒ TRUNG BẢO 

22.8.2005 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

HỒ XUÂN THỦY  

CHUNG THI NHA 
ĐH  ĐA 2023 

25  MAI GIANG CHÂU 

03.3.2005 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

MAI XUÂN LONG 

 TRỊNH THỊ MƠ 
ĐH ĐA2023 

26  LÊ VŨ LONG 

01.11.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

LÊ HUY SÁU 

 NGUYỄN THỊ THI 
ĐH.BK. Đ Nẵng 2024 

27  NGUYỄN ANH TUẤN 

03.11.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 
NGUYỄN DOÃN LONG CĐY tế TH 2024 

28  TRỊNH KHẮC TÀI 

24.8.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRÌNH KHẮC TÚ  

NGUYỄN THỊ NHUNG 
ĐH Duy Tân ĐN 2024 

29  MAI XUÂN PHÚC 

12.3.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

MAI XUÂN HOÀNG  

TRỊNH THỊ TÚ 

ĐH KTCN. Thái 

Nguyên 2024 

30  LÊ VIẾT HIẾU 

05.05.2003 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

 

LÊ VIẾT SÁU 

NGUYỄN THỊ BẰNG 

Không đủ sức khoẻ. 

Ngực lép 

31  LÊ VĂN TRÚC 

12.02.2003 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 Lê Thị Hoa Lđ Duy nhất – Mẹ yếu 

32  PHAN VĂN CƯỜNG 

01.12.2004 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

PHAN VĂN THỨC ( YẾU) 

 Trần Thị Thăng ( Chết ) 
LĐ Duy nhất 

33  LÊ MẠNH CƯỜNG. 

17.7.2005 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ MẠNH HÙNG 

 LÊ THỊ LAN 

Không đủ sức khoẻ. 

MẮT 2.5 

34  TRẦN XUÂN TIẾN 

23.8.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRẦN THỊ PHƯỢNG 

Là LĐ duy nhất  (Mẹ 

Đơn thân, Thần kinh) 

35  HOÀNG DUY MINH 

07.6.2004 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

HOÀNG DUY LÂM  

LÊ THỊ HẢI 
ĐH. CN 2022 

36  HOÀNG VĂN TRƯỞNG 

2004 Làm ruộng 
Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

HOÀNG VĂN DƯƠNG 

 HÀ THỊ HUYỀN 
ĐH 2022 

37  NGUYỄN VĂN MINH 

22.10.2005 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

NGUYỄN VĂN THANH 

 HOÀNG THỊ TUYẾN 
CĐ Y TẾ 2023 

38  HOÀNG DUY HOAN 

01.10.2005 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

HOÀNG DUY HUẤN 

 CAO THỊ BÌNH 
CĐ. CN 2023 

39  NGUYỄN QUANG MINH 

18.9.2004 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN QUANG TUYỂN  

LƯU THỊ CHÍNH 
CĐ FPT 2023 

40  NGUYỄN VĂN NGỌC 

09.6.2005 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

NGUYỄN VĂN HIỆU  

LÊ THỊ DUNG 
CĐ BK 2024 

41  HỒ VĂN HUY 

06.05.2007 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

HỒ VĂN TY  

NGUYỄN THỊ HÀ 
CĐ.BK 2025 

42  NGUYỄN VĂN NAM 

13.03.2007 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

NGUYỄN VĂN SƠN 

 LƯU THỊ HƯƠNG 

CĐ Điện lực 2025 

 

43  NGUYỄN ĐỨC THẮNG 

06.10.2007 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

NGUYỄN ĐÌNH THỌ  

NGUYỄN THỊ MAI 
ĐH. CMC 2025 

44  NGUYỄN ĐỨC ANH 

15.08.2007 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN ĐỨC NGỌC 

 LỮ THỊ NGA 
ĐH XD 2025 

45  LÊ BÁ SƠN 

13.06.2007 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

LÊ BÁ HẢI  

NGUYỄN THỊ NGỌC 
CĐ KT CN 2025 

46  NGUYỄN VĂN ANH VŨ 

15.9.2006 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

NGUYỄN VĂN THẮNG 

 NGUYỄN THỊ THỦY 
CĐ.HĐức(CNTT)2024 

47  NGUYỄN ĐỨC TÙNG 

06.10.2006 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN ĐỨC HỌC Văn hóa lớp 6 

48  NGUYỄN ĐƯC HUỲNH 

11/11/2002 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐỨC HẢI 

NGÔ THỊ HÀ 

Không đủ sức khoẻ. 

Cận 2.5 



49  TRỊNH DUY LÂM 

5/7/2002 Làm ruộng 
Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
4/12 

TRỊNH DUY TOAN 

 TRỊNH THỊ NHUNG 
Vh lớp 4 

50  NGUYỄN VĂN CHUNG 

10/5/2002 Làm ruộng 
Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN ĐĂNG 

 NGUYỄN THỊ VĂN 

Không đủ sức khoẻ. 

Bệnh Trỉ 

51  TRỊNH DUY HÙNG 

30.4.2004 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH DUY THO 

 NGUYỄN THỊ OANH 
Xăm DỊ hình 

52  NGUYỄN PHƯƠNG NAM 

19.4.2006 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN QUANG LĨNH  

NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

Không đủ sức khoẻ 

THOÁT VỊ BẸN 

53  NGUYỄN ĐỨC QUÂN 

19.4.2006 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

NGUYỄN ĐỨC TẤN 

 NGUYỄN THỊ HUYỀN 
CĐ YD HL.2024 

54  LÊ BÁ VƯƠNG 

23.4.2004 
Làm ruộng 

Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
CĐ LÊ BÁ DUẨN CĐ FPT 2023 

55  HÀ XUÂN ĐẠI 

19.3.2005 
Làm ruộng 

Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

HÀ XUÂN LINH 

 LÊ THỊ THƠM 
Đh. Phenika 20 23 

56  HÀ ĐÌNH THÁI 

26.11.2007 
Làm ruộng 

Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HÀ ĐÌNH HUY  

LƯU THỊ CẢNH 

ĐH.FPT 20255-CNTT 

 

57  LƯU XUÂN ĐÔNG 

02.07.2007 
Làm ruộng 

Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LƯU XUÂN NAM  

NGÔ THỊ THANH 
ĐH. Đ Lực 2025 

58  LƯU XUÂN THÀNH 

11.10.2007 
Làm ruộng 

Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LƯU XUÂN THỊNH  

LÊ THỊ MÙI 
HVMM .20225 

59  PHẠM THẾ NGỌC 

23.7.2007 
Làm ruộng 

Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

PHẠM VĂN THÀNH 

 HÀ THỊ VĂN 
CĐ Y Thanh hoá 2025 

60  LƯU X.TUẤN ANH 

27.7.2002 Làm ruộng 
Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

LƯU XUÂN MẠNH  

LƯU THỊ THẢO 

Không đủ sức khoẻ . 

Ngực lép – Nhỏ nhẹ 

41kg 

61  TRỊNH ĐỨC QUÂN 

06.9.2000 Làm ruộng 
Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH ĐÌNH KIÊN  

NGÔ THỊ HIỀN 

Không đủ sức khoẻ. 

Cận 4 .0 

62  NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG 

21.5.2002 Làm ruộng 
Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 ONG :LƯU ĐÌNH SÀNG 

Không đủ sức khoẻ 

MP 3/10 

63  NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 

13.10.2002 Làm ruộng 
Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN NĂM  

LƯU THỊ MINH 

Không đủ sức khoẻ, 

Cong cổ tay 

64  HÀ NGỌC ĐỨC 

10.02.2003 
Làm ruộng 

Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HÀ ĐÌNH NGA  

LƯU THỊ HẰNG 

Không đủ sức khoẻ, 

Thấp,  ngực lép 

65  NGUYỄN VĂN ĐÔNG 

14.02.2005 
Làm ruộng 

Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN NAM  

LƯU THỊ MINH 

Không đủ sức khoẻ, 

Nhỏ , còi 

66  LƯU XUÂN QUÂN 

12.6.2002 Làm ruộng 
Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LƯU XUÂN HẢI  

HÀ THỊ HOA 

Không đủ sức khoẻ, 

Nhỏ , còi 

67  NGUYỄN VĂN THẮNG 

07.6.2005 
Làm ruộng 

Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN LƠI  

HÀ THỊ DUNG 

Không đủ sức khoẻ, 

Cận 3.5 

68  LÊ ĐỨC VŨ 

02.10.2007 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ VĂN QUANG  

TRƯƠNG THỊ DUNG 
Đang học 12 Lê Hoàn 

69  NGÔ ĐÌNH TÙNG 

21.6.2002 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGÔ ĐÌNH THANH  

TRẦN THỊ THỦY 
Du học HQ 2024 

70  LÊ PHI LONG 

07.11.2006 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

LÊ XUÂN CHUYÊN 

 TRẦN THỊ BÌNH 
ĐH 2024 

71  LÊ XUÂN PHÚC 

13.01.2006 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

LÊ XUÂN TRÀ  

LÊ THỊ HẰNG 
ĐH 2024 

72  NGÔ TIẾN DŨNG 

15.12.2004 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGÔ ĐÌNH ANH  

MAI THỊ XOAN 
ĐH.TLợi 2022 

73  NGÔ XUÂN MẠNH 

04.06.2007 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGÔ XUÂN HÙNG  

NGUYỄN THỊ GIANG 
ĐH SP1 HN 2025 

74  HOÀNG TRUNG ANH 

10.4.2002 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 
PHẠM THỊ THƯỜNG 

Không đủ sức khoẻ, 

CẬN 2.5 

75  NGÔ ĐÌNH HOÀNG 

10.6.2000 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGÔ ĐÌNH NGỌC 

 GUYỄN THỊ HẠNH 

Không đủ sức khoẻ, 

Cận 3.5-4.0 

76  LÊ XUÂN THẮNG 

17.01.2005 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ XUÂN LÂM 

 NGÔ THỊ HỢP 

Không đủ sức khoẻ, 

CẬN 3,5 

77  PHẠM NGỌC TRƯỜNG 

30.12.2003 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

PHẠM NGỌC LAM 

 NGUYỄN THỊ HẠNH 

Không đủ sức khoẻ, 

Mát Khúc Xạ 

78  TRỊNH VĂN NAM 

23.10.2003 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN VINH  

NGÔ THỊ TÂM 

Không đủ sức khoẻ, 

Hen mãn- có Bệnh án 

79  
TRẦN VIẾT CHÍ 

26.12.2003 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRẦN VIẾT CƯỜNG ( 

CHẾT) 

NGÔ THỊ BÌNH 

MẸ YẾU –LĐ duy 

nhất 

80  NGÔ VĂN LƯƠNG 

06.02.2003 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGÔ ĐÌNH QUYỀN  

NGUYỄN THỊ THANH 
Xăm M Quỷ- K 3 lần 

81  LÊ XUÂN TÙNG 

30.10.2003 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ XUÂN VĂN  

NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

Không đủ sức khoẻ, 

Nấm Mu chân ? 

82  NGÔ ĐÌNH HIẾU 

01.12.2004 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGÔ ĐÌNH HÂN  

TRỊNH THỊ HÒA 
To Quá Cỡ 



83  PHẠM VĂN ĐỨC 

22.5.2005 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

PHẠM VĂN YÊN    

NGÔ THỊ SINH 

Không đủ sức khoẻ, 

gãy, vỡ x cong cùi trái 

84  NGÔ ĐĂNG KHOA 

29.10.2006 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGO ĐÌNH BÌNH  

NGUYỄN THỊ NINH 

ĐH Hồng Đức- KT 

Điện 

85  LÊ CÔNG TUẤN ANH 

20.5.2005 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ CÔNG HÙNG  

NGÔ THỊ THƯƠNG 

Không đủ sức khoẻ, 

Cụt 4 ngón tay 

86  PHẠM QUỐC ĐẠT 

14.9.2003 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

PHẠM VĂN THÁI   

LÊ THỊ LOAN 
ĐH TL 2021-2026 

87  PHẠM MINH HIẾU 

28.05.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

PHẠM VĂN TRUNG 

 NGUYỄN THỊ VÂN 
CĐ B. NGHỆ HN 2025 

88  NGUYỄN TRUNG ANH 

04.4.2004 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN MẠNH HÙNG 

 NGUYỄN THỊ VÂN 
ĐH.NT 2022 

89  HOÀNG TIẾN ĐẠT 

29.02.2004 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

HOÀNG VĂN VINH  

NGUYỄN THỊ HÒA 
ĐH.KD 2022 

90  NGUYỄN VĂN HÙNG 

14.6.2004 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN VĂN HUÂN  

HOÀNG THỊ THÚY 
ĐH ĐA 2022 

91  NGUYỄN BÌNH DƯƠNG 

06.5.2003 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN VĂN BÌNH 

 LÊ THỊ THỦY 
ĐH 2021-2026 

92  NGUYỄN ĐỨC ANH 

28.8.2006 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN ĐỨC KIỀU  

NGUYỄN THỊ THANH 
ĐH Hồng Đức 2024 

93  NGUYỄN VĂN NHẬT 

20.02.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN VĂN HƯNG 

NGUYỄN THỊ LONG 

ĐH CN. ĐA 2025 

 

94  NGUYỄN ĐÌNH VIỆT ANH 

05.09.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN ĐÌNH CHÍ  

NGUYỄN THỊ OANH 
ĐH Công nghệ 2025 

95  HOÀNG VĂN TUẤN ĐẠT 

20.12.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

HOÀNG VĂN HẢI 

 DƯƠNG THỊ HÀ 
ĐH KTKTCN 2025 

96  HOÀNG VĂN HẬU 

05.10.2006 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HOÀNG VĂN HƯNG  

NGUYỄN THỊ HỒNG 
Học ĐH 2025 

97  NGUYỄN HỮU ĐỨC 

28.11.2002 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN HỮU ANH  

TRẦN THỊ OANH 

Không đủ sức khoẻ, 

Điếc, Cận 3đ 

98  DƯƠNG VĂN ĐÔNG 

30.8.2002 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

DƯƠNG VĂN TRÌNH 

BÙI THỊ HIẾU 

Không đủ sức khoẻ,, 

TNLĐ gãy bàn tay 

99  NGUYỄN MẠNH HIỀN 

10.10.2002 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN XUÂN VINH  

LÊ THỊ HÀ 

Không đủ sức khoẻ, 

NhỎ nhẹ 

100  NGUYỄN QUANG ĐỨC  

29.5.2005 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN QUANG HOAN 

 NGUYỄN THỊ KHUYẾN 

Không đủ sức khoẻ, 

Nhẹ, Ngực nhỏ 

101  NGUYỄN ĐÌNH VIỆT 

07.01.2003 Làm ruộng 
Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN QUANG HUY 

NGUYỄN THỊ HƯỜNG 
GXN 2021-2026 

102  TRẦN MINH ĐỨC 

06.7.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRẦN VĂN HÙNG  

PHẠM THỊ HIỀN 
ĐH.SP1 HN 2024 

103  NGUYỄN HỮU THÁI 

23.02.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN HỮU NGHĨA  

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 
ĐH. GTVT 2024 

104  NGUYỄN ĐÌNH SƠN 

12.4.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN ĐÌNH THÁNG  

HỒ THỊ HIỂU 
ĐH. CNgh 2024 

105  HOÀNG MINH TÂN 

29.4.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
LÊ THANH THỦY 

ĐH CN. TP-HCM 

2024 

106  NGÔ ĐÌNH HƯNG 

22.7.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

NGÔ ĐÌNH GIÁP  

BÙI THỊ HIỀN 
CĐ. Công thương 2024 

107  NGUYỄN ĐỨC THÁI 

16.11.2007 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐỨC VINH 

 NGUYỄN THỊ HOA 
CĐ 2025 

108  NGUYỄN DUY ANH 

09.03.2007 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

CĐ CNHN-2025.CN 

OTo 

109  HOÀNG MINH HIẾU 

06.03.2007 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HOÀNG VĂN THÙY  

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 
ĐHSP HN 2025 

110  
NGUYỄN HỮU TUẤN HÙNG Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

Nguyễn Hữu Hải  

Nguyễn Thị Quý 
ĐH ồng Đức 2025 

111  NGUYỄN ĐÌNH HÒA 

08.11.2007 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐÌNH THĂNG 

 NGUYỄN THỊ TUYẾN 
ĐH Hồng Đức 2025 

112  NGUYỄN TẤT HIẾU 

18.3.2005 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN TẤT THẮNG 

Không đủ sức khoẻ, 

Nang TH 03mm 

113  NG ĐĂNG MINH PHƯƠNG 

16.5.2003 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

NGUYỄN ĐĂNG LÔ  

NGÔ THỊ TÌNH 

Không đủ sức khoẻ, 

K 2024 Tim mạch 

114  ĐỖ VĂN CHIẾN 

24.6.2000 Làm ruộng 
Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
ĐỖ VĂN TIẾN 

Không đủ sức khoẻ,. 

Cận 3.0 

115  HÀ VĂN BÌNH 

05.3.2003 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12//12 

HÀ VĂN TUYẾN  

TRỊNH THỊ LAN 

Không đủ sức khoẻ, 

Tật răng K 3 lần 

116  TRỊNH VĂN ĐẠT 

06.11.2005 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
3/12 

TRỊNH VĂN MẠNH  

NGUYỄN THỊ NGOAN 
VH lớp 3 



117  NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC 

08.10.2002 Làm ruộng 
Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐÌNH CHỦ  

NGUYỄN THỊ LIÊN 
Bố DA CAM 

118  ĐỖ MẠNH CƯỜNG 

05.6.2002 Làm ruộng 
Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN DŨNG  

NGUYỄN THỊ GÁI 

Không đủ sức khoẻ, 

Điếc, Thấp 

119  NGUYỄN DUY LỢI 

16.4.2003 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
4/12 

NGUYỄN DUY ĐỒNG 

 NGUYỄN THỊ LUÂN 
VH Lớp 4 

120  NGUYỄN VĂN AN 

27.6.2003 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN TUẤN  

TRỊNH THỊ CƯỜNG 

Không đủ sức khoẻ 

Khuỳnh tay 

121  NGUYỄN ANH TUẤN 

14.02.2004 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN VĂN ANH 

 NGUYỄN THỊ THU 
ĐH.Y- HP 2022 

122  NGUYỄN VĂN MINH 

13.3.2005 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN BẮC  

NGUYỄN THỊ THANH 

Không đủ sức khoẻ 

,Tai Nạn rập Lách 

123  NGUYỄN DUY DƯƠNG 

08.02.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN DUY HÙNG 

 TRỊNH THỊ ĐÀO 
MB. 3.6 ( Béo phì) 

124  NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG 

NAM 

05.7.2007 

Làm ruộng 
Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN ĐÌNH QUY 

NGUYỄN THỊ HÀ 

ĐH.T.LONG 2025-

2029 

125  HOÀNG TRUNG ANH 

23.3.2004 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

HOÀNG VĂN SƠN  

TRỊNH THỊ NGÀ 
ĐH  FPT.2022 

126  NGUYỄN TẤT DƯƠNG 

12.10.2004 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN TẤT THẮNG 

 NGUYỄN THỊ XUÂN 
ĐH V.TRÌ 2022 

127  NGUYỄN VĂN ĐẠI 

24.12.2004 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN VĂN THẢO  

NGUYỄN THỊ THẢO 
ĐHH Phòng 2023 

128  NGUYỄN DUY THÁI 

08.8.2005 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN DUY KỸ 

 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 
ĐH CN 2023 

129  NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG 

24.9.2005 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN ĐĂNG KHOA  

NGUYỄN THỊ LỢI 
ĐH ĐL 2023 

130  NGUYỄN ĐÌNH ANH HÀO 

06.11.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN ĐÌNH HUY 

 NGUYỄN THỊ HÒA 
ĐH C. Nghệ 2024 

131  NGUYỄN ĐỨC HOÀNG ANH 

20.01.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN ĐỨC TRUNG   

NGUYỄN THỊ HOẠT 
HV CNBC VT 2024 

132  HÀ BÌNH AN 

22.12.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

HÀ NGỌC TRUNG  

NGUYỄN THỊ HUYỀN 
ĐH Điện lực 2024 

133  NGUYỄN HỮU HUY 

18.10.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN HỮU HIỀN  

NGUYỄN THỊ THANH 
ĐH Đ.Á 2024 

134  NGUYỄN ĐĂNG DŨNG 

5.10.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN ĐĂNG YÊN  

ĐỖ THỊ HƯỜNG 
ĐH Công thương2024 

135  NGUYỄN VĂN HÙNG 

17.5.2001 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN VĂN TIẾN 

 NGUYỄN THỊ HUỆ 

Không đủ sức khoẻ, 

Khám 3 lần Cận 

136  NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 

06.10.2002 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐÌNH TIỀN  

NGUYỄN THỊ TUYẾN 

Không đủ sức khoẻ, 

Khám 3 lần Ko đạt 

137  NGUYỄN VĂN TOÀN 

06.10.2003 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN THỊNH  

HOÀNG THỊ LUYẾN 

Không đủ sức khoẻ, 

Khám 3 lần ko đạt 

138  NGUYỄN VĂN HIẾU 

30.6.2002 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN THỊ CÀNH 

Không đủ sức khoẻ 

,DP- Gãy chân Phải 

139  NGUYỄN ĐỨC TRANG 

02.4.2003 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐỨC TÂN 

 NGUYỄN THỊ THỦY 

Không đủ sức khoẻ, 

Gãy cẳng tay 

140  NGUYỄN DOÃN BẢO 

15.7.2003 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN DOÃN NGỌC  

HOÀNG THỊ HUỆ 

Không đủ sức khoẻ, 

Thấp, Béo 

141  TRỊNH HỮU MẠNH 

2005 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
3/12 TRỊNH HỮU CƯỜNG 

Không đủ sức khoẻ, 

Ngọng,VH L3 

142  NGUYỄN HỮU MẠNH 

29.9.2005 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN HỮU QUYỀN 

 NGUYỄN THỊ LOAN 

Không đủ sức khoẻ, 

Tai nạn  vở Đốt sống 

143  PHẠM VĂN THÀNH ĐẠT 

07.6.2006 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tiến - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

PHẠM VĂN MẠNH 

 NGUYỄN THỊ CÚC 
Có Anh tại ngũ 

144  DƯƠNG TUẤN MINH 

08.12.2005 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tiến - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

DƯƠNG VĂN THỌ  

TRỊNH THỊ ĐỊNH 
ĐH ĐL 2023 

145  NGÔ MINH  QUÂN 

16.02.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tiến - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGÔ ĐÌNH DUẪN  

NGUYỄN THỊ HÀ 

ĐH. LUẬT HN 2025 

 

146  NGUYỄN TUÁN ANH 

28.5.2000 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tiến - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN XUAN THÀNH  

HOÀNG THỊ THỦY 

Không đủ sức khoẻ, 

Cận 2.5 

147  LƯU ĐÌNH THẾ 

4.2002 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tiến - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
3/12 

LƯU ĐÌNH NGỌC  

LƯU THỊ HÀ 
VH lớp 3 

148  LÊ XUÂN MẠNH 

26.12.2003 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tiến - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ XUÂN TỈNH  

HOÀNG THỊ HUYỀN 

Không đủ sức khoẻ, 

Vẹo Lưng 

149  HÀ ĐÌNH CHIẾN 

12.9.2003 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tiến - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HÀ ĐÌNH THẮNG  

NGUYỄN THỊ BÍCH 

Không đủ sức khoẻ, 

Thấp, nhẹ 

150  ĐỖ VĂN THẮNG 

2003 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tiến - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN TẬP  

NGUYỄN THỊ HIỆU 

Không đủ sức khoẻ, 

Lùn 



151  HÀ ĐÌNH HOÀNG 

15.3.2003 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tiến - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HÀ ĐÌNH THÔNG  

NGUYỄN THỊ HƯỜNG 

Không đủ sức khoẻ, 

TN Tổn t. MT 

152  NGUYỄN ĐẰNG TUẤN 

29.01.2005 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tiến - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐĂNG CHUNG 

NGUYỄN THỊ LAN 

Không đủ sức khoẻ, 

Khám 2 lần ,3 đốt sống 

153  NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG 

17.5.2006 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tiến - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN ĐĂNG THÀNH 

 LƯU THỊ SƠN 
ĐH Y Đ.Nẵng 2024 

154  TRỊNH ĐẠO NAM 

03.7.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Mới 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
5/12 

TRỊNH ĐẠO TUẤN  

NGUYỄN THỊ NHUNG 
VH Lớp 5 Loại 

155  TRỊNH THÀNH MINH 

20.6.2004 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Mới 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH THÀNH SƠN 

 LÊ THỊ DÂN 

Không đủ sức khoẻ, 

Cận, Đeo kính ap tròng 

156  
NGÔ XUÂN DŨNG 

24.9.2005 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Mới 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGÔ XUÂN QUỲNH  

TRỊNH THỊ NHUNG 

Không đủ sức khoẻ, 

Khám 2 lần CẬN 3.0 

157  HOÀNG LONG 

04.4.2005 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HOÀNG VĂN THÀNH 

 PHAN THỊ NGA 
Có anh tại ngũ 2024 

158  TRỊNH VĂN TRUNG 

23.01.2004 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH VĂN DŨNG  

CAO THỊ MIÊN 
Đ.H Huế 2022 

159  TRỊNH ĐỖ THÀNH CÔNG 

23.9.2005 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
TRỊNH VĂN DOANH ĐHGTVT HCM 2023 

160  
HOÀNG BẢO LONG 

01.9. 2006 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

HOÀNG VĂN ĐÀO 

 TRỊNH THỊ VÂN 

ĐH Duy Tân 2024-

2028 

161  
TRỊNH TRƯỜNG GIANG 

13.01. 2006 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH XUÂN LƯƠNG  

TRỊNH THỊ OANH 

ĐH Công Nghệp 2024-

2028 

162  
NGUYỄN QUANG MINH 

02.8. 2006 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN DUY DŨNG 

 BÙI THỊ HẢO 

ĐH Công Nghệ 2024-

2028 

163  TRỊNH ĐỨC MINH 

10.01.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH THỊ DUYÊN CĐ- FPT . 2025-2028 

164  HOÀNG TIẾN ĐẠT 

26.11.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HOÀNGF VĂN SÁU 

 NGUYỄN THỊ LUYẾN 
ĐH – CMC. 2025-2028 

165  TRỊNH ANH KIỆT 

01.01.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN HUẤN ( Chết) 

NGUYỄN THỊ DUNG 
ĐH CMC-  2025-2028 

166  TRỊNH ĐỨC ANH 

 13.8.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN NAM 

TRỊNH THỊ TỚI 
ĐH SP VINH 2025 

167  HOÀNG QUANG HUY 

30.08.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HOÀNG VĂN GIÁM 

 NGUYỄN THỊ THẮM 

CĐ CN CAO . HN 

2025 

168  NGUYỄN DUY QUỐC THÁI 

18.11.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN DUY TRÌNH  

TRỊNH THỊ KIM THOA 

ĐH 2025 

 

169  HOÀNG VĂN  ĐỨC 

21.7.2001 Làm ruộng 
Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

HOÀNG VĂN HANH  

LƯU THỊ HỒNG 

Không đủ sức khoẻ, 

Sai khớp háng , di 

chứng 

170  PHẠM VĂN TÌNH 

25.01.2002 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

PHẠM VĂN NIÊN  

HOÀNG THỊ CHIẾN 

Không đủ sức khoẻ, 

Gãy bàn chân 

171  
TRỊNH VĂN LONG VŨ 

26.12.2002 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN DŨNG  

TRỊNH THỊ CAM 

Không đủ sức khoẻ, 

Gãy cong 2 ngón tay 

trái 

172  NGUYỄN CHUNG HẬU 

2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN THỊ  CHUNG 

Không đủ sức khoẻ 

,Tai nạn (Não) 

173  NGÔ ĐÌNH GIANG 

11.5.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGÔ ĐÌNH TRÀ  

TRỊNH THỊ HOA 

Không đủ sức khoẻ 

. Cận 2.2 

174  TRƯƠNG TRƯỜNG SƠN 

13.7.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRƯỢNG NHƯ PHƯỢNG  

TRỊNH THỊ THOA 

Không đủ sức khoẻ, 

Cận 2.5 

175  NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG 

09.10.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN QUỐC TRỊ 

 NGUYỄN THỊ TUYẾT 

Không đủ sức khoẻ, 

MP 8/10; Mt 4/10 

176  TRỊNH HUỲNH BÁCH 

07.7.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH ANH TÙNG  

TRỊNH THỊ HẰNG 

Không đủ sức khoẻ, 

Phì Độ 3 

177  TRỊNH QUỐC ĐẠT 

08.8.2004 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
9/12 TRỊNH VĂN VẨY ( CHẾT) MỒ CÔI BỐ MẸ 

178  TRỊNH HUY THẮNG 

18.10.2004 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN LONG 

 ĐỖ THỊ SÁU ( Bỏ đi lâu) 
HC Khó khăn 

179  PHAN QUANG LINH 

06.01.2004 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

PHAN ĐÌNH CHI  

HOÀNG THỊ THOA 

Không đủ sức khoẻ, 

Thấp còi 

180  TRỊNH VĂN BA 

11.3.2005 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN THÀNH  

NGUYỄN THỊ HẢI 

Không đủ sức khoẻ 

Cận 2.5 

181  NGUYỄN VĂN THẮNG 

12.8.2005 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
9/12 

Không có bố 

PHAN THỊ HÀ 
Mẹ bị tâm thần 

182  TRỊNH ĐỨC HẬU 

23.6.2005 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội 

- Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 ( Mồ côi bố, mẹ) MỒ CÔI BỐ MẸ 

183  
TRỊNH LÊ ĐỨC ANH 

18.4.2004 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 2 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH VĂN THẠO  

LÊ THỊ VÂN 
ĐH Đ Á 2022 

184  
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 

12.4.2005 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 2 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN  XUÂN DŨNG  

TRỊNH THỊ BẮC 
ĐH.TL- 2023 



185  
TRỊNH BÁ TRƯỜNG SƠN 

08.11.2005 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 2 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH BÁ LUYỆN  

TRỊNH TRỊNH HÀ 
HV M mã 2023 

186  

TRỊNH BÁ HIỆP 

03.10. 2006 

Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 2 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

TRỊNH BÁ ĐIỀN  

TRỊNH THỊ HIỀN 
CĐ FPT 2024 

187  

TRỊNH ANH VŨ 

08.4. 2006 

Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 2 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

TRỊNH VĂN HƯNG  

TỐNG THỊ HƯỜNG 
CĐ Y tế 2024 

188  TRỊNH BÁ THAO 

27.02.2002 Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 2 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH BÁ LUYỆN 

 TRỊNH THỊ HÀ 

Không đủ sức khoẻ, 

CẬN 3.5 

189  
NGUYỄN ĐẠO ĐỨC 

30.5.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 2 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐẠO CHUNG 

 TRỊNH THỊ DỊU 

Không đủ sức khoẻ, 

TN Mổ lách 

190  

TRẦN HỒ NHẬT ANH 

24.8.2006 

Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 2 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRẦN ANH TÀI  

TRỊNH THỊ HÒA 

Không đủ sức khoẻ, 

Cận 4.0 

191  

NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 

24.11. 2006 

Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN DUNG  

TRỊNH THỊ SEN 

Không đủ sức khoẻ, 

Gãy bàn 

chân(23/9/2025) 

192  
TRỊNH MINH ĐỨC 

03.03.2004 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH TUẤN HÙNG  

TRỊNH THỊ LUẬN 
ĐH B.Khoa  2022 

193  
TRỊNH HỮU AN 

23.01.2004 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH HỮU CHÂU  

TRỊNH THỊ TÂM 
ĐH B.Khoa  2022 

194  
HỒ QUÝ ĐẠT 

10.10.2004 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

HỒ XUÂN TÂN  

NGUYỄN THỊ CẢNH 
ĐH B.Khoa  2022 

195  
TRỊNH VĂN CAO 

25.11.2005 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH VĂN LÂM  

TRỊNH THỊ THOA 
ĐH  GTVT.2023 

196  
TRỊNH DANH LONG 

10.4.2005 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH DANH TRỌNG 

 TRỊNH THỊ MINH 
ĐH H. Hải 2023 

197  
TRỊNH MINH HOÀNG 

19.5.2005 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH MẬU HIỀN  

TRỊNH THỊ TUẤN 
ĐH CN 2023 

198  
TRỊNH NGUYÊN VŨ 

25.8.2005 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH HÙNG LONG  

LÊ THỊ HẰNG 
ĐH CN VT 2023 

199  

NGUYỄN DUY ĐẠT 

06.6. 2006 

Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN DUY TÍNH  

TRỊNH THỊ HÒA 
ĐH Th. Lợi 2024 

200  

TRỊNH NGỌC THÀNH 

11.8. 2006 

Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH NGỌC VINH  

VŨ THỊ DUYÊN 
ĐH. GTVT 2024 

201  

TRỊNH DANH ĐỨC 

13.6. 2006 

Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH DANH HẠNH  

NGUYỄN THỊ HẰNG 
HV Phụ Nữ.2024 

202  

TRỊNH TRỌNG THẾ ĐÔNG 

18.10. 2006 

Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

TRỊNH TRỌNG CHINH  

HÀ THỊ TOAN 
CĐ. FPT 2024 

203  

TRỊNH VĂN MẠNH 

04.4. 2006 

Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

TRỊNH VĂN LONG  

TRỊNH THỊ GÁI 
CĐ FPT.2024 

204  

TRỊNH MẬU THỊNH 

08.6. 2006 

Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH MẬU HÀO  

NGUYỄN THỊ LAN 
ĐH.VHTT&DL 2024 

205  

TRỊNH NGỌC MINH ĐỨC 

20.6. 2006 

Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

TRỊNH NGỌC CHUNG  

TRỊNH THỊ HÀ 
CĐ FPT 2024 

206  
TRỊNH TRỌNG GIA BẢO 

01.04.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH TRỌNG ĐẠI  

TRỊNH THỊ THU 
CĐ-FPT-.2025 

207  
TRỊNH HUY LINH 

20.06.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH HUY HỢP  

TRỊNH THỊ NGỌC 
CĐ- FPT. 2025 

208  
TRỊNH HỮU KHÁNH 

01.08.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH HỮU KHOA  

TRỊNH THỊ DUNG 
ĐH FPT. 2025 

209  
LÊ BÁ HÙNG ANH 

23.09.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ BÁ THĂNG  

TRẦN THỊ HỒNG 
ĐH GTVT 2025 

210  
TRỊNH VĂN ĐẠT 

22.10.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN CÔNG 

 TRỊNH THỊ HOA 
CĐ.CN .GTVT 2025 

211  
TRỊNH ĐĂNG KHOA 

27.02.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH BÁ THỰC  

TRỊNH THỊ HIỆP 
ĐH FPT. 2025 

212  
TRỊNH HUY NHẬT 

16.09.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH HUY LIÊN  

TRẦN THỊ HOA 
HV. KTMM. 2025 

213          HÀ DUYÊN VIỆT ANH 

04.12.2006 Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN THỊ TÂM ĐH BK. HN 2025 

214      TRỊNH DANH HUY 

12.02.2007 Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH DANH TUYÊN 

ĐH.C.THƯƠNG HCM 

2025 

215  
TRỊNH XUÂN HẬU 

23.02.2001 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH XUÂN HOÀN  

TRỊNH THỊ DUNG 

Không đủ sức khoẻ, 

Bệnh NẤM  rụng tóc 

L5 



216  
TRỊNH ĐỨC PHIÊU 

01.7.2001 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH ĐỨC LÊ  

TRỊNH THỊ HƯNG 

Không đủ sức khoẻ, 

Khám 2 lần Cận2.7 

217  
TRỊNH HUY HUỲNH 

06.11.2004 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH HUY HỢP  

TRỊNH THỊ NGỌC 

Không đủ sức khoẻ, 

Khám 3 lần Ngực lép 

218  TRỊNH HỮU LỰC 

07.01.2001 Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH HỮU SỸ  

TRỊNH THỊ LÝ 

Không đủ sức khoẻ, 

T Nạn Chân, CONG 

Tay 

219  
TRỊNH TẤN THƯỢNG 

06.4.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH ĐÌNH THÁI  

LÊ THỊ MINH 

Không đủ sức khoẻ, 

TN. Mổ lách 

220  
TRINH DANH TIẾN 

27.10.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH DANH BẮC  

TRỊNH THỊ TÍNH 

Không đủ sức khoẻ, 

K 3 lần  Cận 2.5 

221  
TRỊNH VĂN BẢO 

23.12.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh 

Ngoại 1 - Xã Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
9/12 

TRINH VĂN NINH 

 NGÔ THỊ THẢO 

Không đủ sức khoẻ, 

K 2 lần Cận 2.5 

222  NGÔ XUÂN BẮC 

30.6.2003 
Làm ruộng 

Thôn Căng Hạ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

NGÔ XUÂN ĐÔ  

NGUYỄN THỊ HÒE 
CĐ KT 2023 

223  NGUYỄN VĂN ĐỨC 

02.01.2005 
Làm ruộng 

Thôn Căng Hạ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

NGUYỄN VĂN QUYỀN 

 NGÔ THỊ HIỀN 
CĐ CN 2023 

224  NGÔ XUÂN VIỆT 

10.3.2005 
Làm ruộng 

Thôn Căng Hạ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

NGÔ XUÂN ĐÔ 

 NGUYỄN THỊ HÒE 
CĐ KT  2023 

225  
NGUYỄN VĂN DŨNG   

   23.10.2006 
Làm ruộng 

Thôn Căng Hạ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN VĂN DƯƠNG  

NGUYỄN THỊ MAI 
ĐH Điện lực 2024 

226  
NGUYỄN VĂN LINH 

25.6.2006 
Làm ruộng 

Thôn Căng Hạ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

NGUYỄN VĂN CƯƠNG  

LÊ THỊ BÍCH 
CĐ RPT 2024 

227  NGÔ XUÂN GIANG 

14.02.2007 
Làm ruộng 

Thôn Căng Hạ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGÔ XUÂN ĐÔNG  

NGUYỄN THỊ YẾN 
CĐ. FPT. 2025 

228  
NGUYỄN TRỌNG HÙNG 

05.10.2004 
Làm ruộng 

Thôn Căng Hạ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN TRỌNG HUẤN  

KẾ: BUI THỊ THỰC 

Không đủ sức khoẻ, 

Khám 3 ThỂ lực 

229  NGUYỄN XUÂN THANH 

11.8.2004 
Làm ruộng 

Thôn Căng Hạ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN XUAN QUANG 

NGUYỄN THỊ HẰNG 

Em đang tại ngũ 2025 

- Vợ con 

230  
NGUYỄN ĐỨC AN 

06/11.2003 
Làm ruộng 

Thôn Căng Hạ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN HẠNH( chết) 

NGUYỄN THỊ THUYẾT 

Không đủ sức khoẻ, 

Khám 3 lần Cận 

231  NGUYỄN VĂN MẠNH 

25.3.2003 Làm ruộng 
Thôn Căng Hạ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN VĂN THƠM  

TRỊNH THỊ THỦY 

Không đủ sức khoẻ, 

ĐH 2021 lùn 1,5m 

232  TRNH KHẮC VỤ 

01/12/2007 
Làm ruộng Thôn 1, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH KHẮC CÔNG 

CĐ CN cao Đồng An 

HCM-2025 

233  LÊ VĂN THÁI 

31/8/2007 
Làm ruộng Thôn 1, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 LÊ VĂN XUÂN ĐH. ĐÔNG Á 2025 

234  TRỊNH VĂN ĐẠT 

12/08/2007 
Làm ruộng Thôn 1, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
9/12 TRỊNH VĂN LĨNH TC nghề 2024- 2026 

235  TRỊNH VĂN TIẾN 

05/05/2007 
Làm ruộng Thôn 1, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH VĂN TƯỞNG ĐH. Đ Lực 2025 

236  TRỊNH HẢI AN 

31/10/2003 
Làm ruộng Thôn 2, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH NAM HẢI 

ĐH. THUỶ  LỢI -

2021-2026 

237  LÊ HUY TUẤN ANH 

28/01/2007 
Làm ruộng Thôn 2, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 LÊ HUY XUÂN ĐH. ĐIỆN LỰC 2025 

238  HOÀNG VIẾT ĐẠT 

26/01/2007 
Làm ruộng Thôn 2, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HOÀNG VIẾT HÀ 

HV QY – Hệ dân sự 

2025 

239  HOÀNG ĐÌNH HẢI 

10/04/2007 
Làm ruộng Thôn 2, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HOÀNG ĐÌNH HÀ ĐH. PHENIKAA.2025 

240  HÀ DUYÊN HẢI ANH 

19/7/2007 
Làm ruộng Thôn 3,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ DUYÊN HƯỜNG ĐH. BK 2025 

241  NGÔ ĐÌNH TUẤN 

18/5/2007 
Làm ruộng Thôn 3,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGÔ ĐÌNH HÀ ĐH. GTVT.2025 

242  
NGUYỄN ĐÌNH TUẤN HÙNG 

07/06/2006 
Làm ruộng Thôn 3,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN ĐÌNH HUỆ 

Không đủ sức khoẻ, 

Co rút bàn tay trái 

(Loại) 

243  NGUYỄN ĐÌNH VINH 

07/10/2006 
Làm ruộng Thôn 3,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN ĐÌNH HƯỚNG 

Không đủ sức khoẻ, 

Cận 3.0, 

244  HÀ ĐỨC CƯỜNG 

02/06/2004 
Làm ruộng Thôn 4, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HOÀNG THỊ LAN 

Không đủ sức khoẻ, 

Nhỏ còi 

245  HÀ SỸ HÙNG 

26/7/2007 
Làm ruộng Thôn 4, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ SỸ NAM ĐH . FPT. 2025 

246  HÀ DUYÊN LỢI 

16/6/2007 
Làm ruộng Thôn 4, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ DUYÊN TƯ ĐH C. NGHỆ 2025 

247  MAI VĂN HƯNG 

24/10/2007 
Làm ruộng Thôn 5,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 MAI VĂN QUÂN CĐ FPT .2025 

248  NGUYỄN ĐỨC TUẤN 

11/4/2007 
Làm ruộng Thôn 5,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN ĐỨC THỊNH HV. CNBCVT 2025 



249  HOÀNG ĐÌNH CHƯƠNG 

01/01/2007 
Làm ruộng Thôn 5,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HOÀNG ĐÌNH VĂN HV KT. MM 2025 

250  TRẦN VĂN LONG 

29/12/2007 
Làm ruộng Thôn 5,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRẦN VĂN LAI ĐH. H. ĐỨC 2025 

251  HÀ SỸ BÌNH 

02/01/2007 
Làm ruộng Thôn 5,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ SỸ MINH ĐH. C. NGHỆ 2025 

252  NGUYỄN NHƯ ĐỨC MINH 

24.03.2007 
Làm ruộng Thôn 6,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN NHƯ TÙNG ĐH SPHN 2025 

253  HÀ DUYÊN TRUNG 

17/4/2007 
Làm ruộng Thôn 6,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ DUYÊN KIÊN ĐH. C NghỆ 2025 

254  HÀ DUYÊN MẠNH 

04/01/2007 
Làm ruộng Thôn 6,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ DUYÊN NĂM ĐH,SP.HCM 2025 

255  HÀ SỸ TUẤN LINH 

28/12/2007 
Làm ruộng Thôn 6,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ SỸ TUÂN Hv. N Giao 2025 

256  HÀ DUYÊN VƯƠNG 

03/10/2007 
Làm ruộng Thôn 6,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
9/12 HÀ DUYÊN SƠN Anh đang tại ngũ 

257  TRỊNH ĐÌNH HÒA 

22/8/2004 
Làm ruộng Thôn 6,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH ĐÌNH TÍNH 

Không đủ sức khoẻ, 

TL còi 

258  HÀ CÔNG DƯƠNG 

03/10/2005 
Làm ruộng Thôn 6,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN THỊ HÀ DP-2024 

259  HÀ ĐÌNH DƯƠNG 

19/11/2007 
Làm ruộng Thôn 7,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
10/12 HÀ ĐÌNH DŨNG Đang học 12/2025 

260  HÀ DUYÊN HOÀNG 

25/11/2007 
Làm ruộng Thôn 7,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ DUYÊN LONG Đang học 12/2025 

261  HÀ ĐÌNH DƯƠNG 

03/5/2007 
Làm ruộng Thôn 7,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ ĐÌNH TUYÊN Đang học 12/2025 

262  NGUYỄN NHƯ ĐỨC MINH 

24/03/2007 
Làm ruộng Thôn 7,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN NHƯ TÙNG ĐH SP.HN 2025 

263  HOÀNG THẾ ANH 

16/4/2007 
Làm ruộng Thôn 7,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HOÀNG ĐÌNH NÚI Đang học 12/2025 

264  HOÀNG ĐÌNH AN 

21/9/2005 
Làm ruộng Thôn 7, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HOÀNG ĐÌNH HIỆU Có anh tại ngũ 

265  NGUYỄN HOÀNG ANH 

 23/11/2007 Làm ruộng 
Phong Cốc, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN MINH 

 MAI THỊ THU 
CĐ..CNTP.HCM 2025 

266  ĐỖ ĐỨC ANH 

26/12/2007 Làm ruộng 
Phong Cốc, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN LAI  

NGUYỄN THỊ ANH 
ĐH.C Nghệ 2025 

267  NGUYỄN PHÚC HUY 

 16/02/2007 Làm ruộng 
Phong Cốc, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN HẠNH  

NGÔ THỊ TUYẾN 
ĐH. C. Nghệ 2025 

268  ĐỖ VĂN ĐIỆP 

 07/09/2007 Làm ruộng 
Phong Cốc, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN TRƯỜNG 

 TRỊNH THỊ THƯỜNG 
ĐH. PHENNIKAA 25 

269  ĐỖ VĂN HOÀNG 

 21/10/2006 Làm ruộng 
Phong Cốc, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN TÌNH  

TRỊNH THỊ LAN 

CĐ.Điện tử ĐL. HN 

2024 2027 

270  ĐỖ VĂN HOÀNG 

 20/01/2001 Làm ruộng 
Phong Cốc, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN HUY 

 NGUYỄN THỊ NGÀ 

Không đủ sức khoẻ, 

Khám nhiều lần ko đạt 

271  ĐỖ QUỐC QUÂN  

02/10/2002 Làm ruộng 
Phong Cốc, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN ĐỦ  

NGUYỄN THỊ NINH 
Có Anh Tại ngũ 

272  NGUYỄN HOÀNG LÂM 

 08/11/2005 Làm ruộng 
Phong Cốc, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN TUẤN TÀI  

ĐỖ THỤ HĂNG 

ĐH NÔNG N- 2023 

 

273  TRỊNH PHÚC ĐỨC  

07/11/2006 Làm ruộng 
Phong Cốc, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN QUÂN  

NGUYỄN THỊ HẢO 
ĐH, CN-ĐHQ 2024 

274  NGUYỄN HÙNG DŨNG  

20/10/2006 Làm ruộng 
Phong Cốc, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN DƯƠNG  

TRỊNH THỊ THOA 
CĐ  Phennikaa 2024 

275  TRỊNH VĂN HƯNG  

25/4/2001 Làm ruộng 
Vinh Quang, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN HIẾU  

TRỊNH THỊ HẰNG  

ĐH BK.HN 2019( 

cóGXN) 

276  TRỊNH TUẤN DŨNG 

 23/8/2006 Làm ruộng 
Vinh Quang, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH TUẤN ANH  

ĐỖ THỊ HƯƠNG 

ĐHKT Y TẾ.HD 2024-

28 

277  TRỊNH TIẾN KIỆT  

29/8/2006 Làm ruộng 
Vinh Quang, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN TUẤN 

 TRỊNH THỊ NGHĨA 
ĐH C Nghệ 2024-28 

278  TRỊNH VĂN THỊNH  

05/05/2006 Làm ruộng 
Vinh Quang, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN HIẾU  

TRỊNH THỊ HẰNG 
Đh.cn-hn 2024-28 

279  TRỊNH TIẾN ĐẠT 

 27/6/2006 Làm ruộng 
Vinh Quang, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN ĐỨC  

TRỊNH THỊ HẰNG 
HV.NN VN – 2024-28 

280  TRỊNH PHI LONG  

20/10/2006 Làm ruộng 
Vinh Quang, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN NAM  

ĐỖ THỊ HƯỜNG 
ĐHCN. BCVT 2024-29 

281  ĐỖ NGỌC NINH  

27/7/2002 Làm ruộng 
Vinh Quang, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ MINH HÀ  

ĐỖ THỊ LUYẾN  
Gó em tại ngũ 

282  VŨ VĂN DUY  

08/03/2003 Làm ruộng 
Vinh Quang, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 LÊ THỊ HỒNG 

Không đủ sức 

khoẻ,Cận 2.5 

283  TRỊNH TẤN SANG  

26/02/2007 Làm ruộng 
Vinh Quang, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN XUÂN  

TRỊNH THỊ NGUYỆT 
ĐH QG. HN 2025 

284  TRỊNH TUẤN HƯNG  

28/12/2007 Làm ruộng 
Vinh Quang, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN HÙNG  

ĐỖ THỊ HÀ 
ĐHCN.GTVT 2025 

285  LÊ VĂN HUY  

26/09/2006 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ VĂN DỤNG  

TRẦN THỊ THẢO 
ĐH 2024 

286  TRẦN VĂN HIẾU  

06/04/2007 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRẦN VĂN TÍNH 

 LÊ THỊ HÀ 
CĐ. Bách K 2025 

287  LÊ NGỌC SỸ 

02/12/2007 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ VĂN HIỆP  

TRỊNH THỊ THẮM 
HV.BCVT 2025 



288  LÊ VĂN NGỌC 

 07/01/2006 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ VĂN ĐỒNG  

NGUYỄN THỊ THÚY 
ĐH BCVT.2024-2028 

289  TRỊNH VĂN HOÀ  

26/10/2007 Làm ruộng 
Ngọc Trung, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN DŨNG  

MAI THỊ ĐỊNH 

CĐ. FPT 2025 

 

290  ĐỖ HUY ANH MINH  

14/10/2007 Làm ruộng 
Ngọc Trung, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ HUY VỆ  

LÊ THỊ LOAN 
CĐ B. KHOA 2025 

291  TRỊNH VĂN NAM  

14/01/2007 Làm ruộng 
Ngọc Trung, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂNHƯNG  

ĐỖ THỊ MƯỜI 
Học 12 PT. Lê Hoàn 

292  TRỊNH NGỌC ANH 

 26/07/2004 Làm ruộng 
Ngọc Trung, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
HOÀNG THỊ TƯ HV.CNBCVT 2022 

293  TRỊNH TÙNG ANH  

28/10/2007 Làm ruộng 
Ngọc Trung, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN BÌNH 

 ĐỖ THỊ OANH 
CD. XD- Vi Xô 2025 

294  TRỊNH VĂN THỰC 

24/07/2007 Làm ruộng 
Ngọc Trung, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN LƯƠNG  

ĐỖ THỊ HOA 
CD. XD- Vi Xô 2025 

295  TRỊNH NGỌC ĐẠT 

 21/09/2007 Làm ruộng 
Ngọc Trung, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN TUÂN  

NGUYỄN THỊ LƯƠNG 
CD. XD- Vi Xô 2025 

296  ĐỖ TRUNG KIÊN 

 01/12/2007 Làm ruộng 
Ngọc Trung, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ KHÁNH LÂM 

 ĐỊNH THỊ NGA 
ĐH C Nghệ 2025 

297  TRỊNH VĂN TIẾN  

09/07/2007 Làm ruộng 
Ngọc Trung, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN ĐẠT  

TRẦN THỊ HẰNG 
ĐH PHENNIKA 2025 

298  NGHIÊM VĂN HOÀNG  

27/02/2007 Làm ruộng 
Ngọc Trung, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGHIÊM VĂN KHẢI 

 ĐỖ THỊ NGỌC 

ĐH PhenNiKaa 

2025 

299  MAI QUANG ANH  

16/06/2007 Làm ruộng 
Thuần Hậu, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

MAI VĂN THUỲ  

NGUYỄN THỊ TÌNH 
ĐH. CNghệ 2025 

300  MAI THẾ BẢO 

19/02/2007 Làm ruộng 
Thuần Hậu, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

MAI VĂN THIÊM 

NGUYỄN THỊ HÀ 
HV.BCVT 2025 

301  MAI THANH TÙNG 

 09/06/2007 Làm ruộng 
Thuần Hậu, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

MAI VĂN ƠN  

ĐỖ THỊ SỞ 
ĐH FPT 2025 

302  MAI VĂN LAM 

 25/06/2007 Làm ruộng 
Thuần Hậu, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

MAI VĂN SAO  

ĐỖ THỊ LAM 
ĐH TN & MT 2025 

303  ĐỖ HUY QUÂN 

 11/4/2004 Làm ruộng 
Thuần Hậu, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ HUY TIẾN 

 TRỊNH THỊ THẮM 
ĐH BCVT.2022 

304  MAI VĂN ĐẠT 

 02/01/2004 Làm ruộng 
Thuần Hậu, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

MAI VĂN DÂN  

ĐỖ THỊ HÀ 
ĐH. T Lợi 2022 

305  MAI VĂN ANH  

03/07/2004 Làm ruộng 
Thuần Hậu, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 MAI VĂN CHUNG ĐH.BK 2022 

306  ĐỖ HUY TÙNG 

 10/11/2006 Làm ruộng 
Thuần Hậu, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ HUY ÚY 

 TRỊNH THỊ HÀ 
CĐ. C.N 2024 

307  MAI QUANG TUẤN 

 27/12/2006 Làm ruộng 
Thuần Hậu, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

MAI VĂN ANH  

HÀ THỊ BÍCH NGUYỆT 
ĐH.BK 2024 

308  MAI VĂN DƯƠNG  

03/01/2006 Làm ruộng 
Thuần Hậu, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

MAI VĂN THÁI  

ĐỖ THỊ HỒNG 
ĐH.CN 2024 

309  MAI QUỐC LINH  

25/02/2006 Làm ruộng 
Thuần Hậu, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

MAI VĂN QUÂN  

ĐỖ THỊ HOA 
CĐ Y. TH2024 

310  TRỊNH GIA PHONG  

08/11/2006 Làm ruộng 
Thuần Hậu, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN QUÂN 

 PHẠM THỊ NGUYỆT 
ĐH. GTVT.HCM 2024 

311  NGUYỄN MẬU HIẾU 

16/08/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 1, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN MẬU HƯNG 

ĐỖ THỊ HỒNG 
ĐH.2025 

312  ĐỖ ĐÌNH THẮNG 

23/02/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 1, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ ĐÌNH CHIẾN 

ĐỖ THỊ YẾN 
ĐH.Mỏ ĐC 2025 

313  ĐỖ VĂN DƯƠNG 

07/10/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 1, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN THẮNG 

ĐỖ THỊ MAI 

ĐH.SP HN 

2025 

314  ĐỖ QUỐC ĐẠT 

04/11/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 1, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ XUÂN TUYÊN 

ĐỖ THỊ LAN 
ĐH. Mỏ ĐC 2025 

315  ĐỖ HUY CÔNG 

06/11/2002 Làm ruộng 
Trung Lập 2, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
ĐỖ HUY GIÁP 

ĐH THỦ D1 2022-

2026 

316  ĐỖ VIẾT QUÝ 

17/11/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 2, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VIẾT ĐỨC 

ĐỖ THỊ NHUNG 
ĐH .2025   K 

317  ĐỖ ĐÔNG NAM 

16/01/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 2, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ ĐÔNG THÁI 

ĐỖ THỊ THÚY 
ĐH. BK 2025 

318  ĐỖ VIẾT NHẬT ANH 

06/12/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 2, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VIẾT CHUNG 

ĐỖ THỊ HỒNG 
ĐHXD NH 2025 

319  ĐỖ XUÂN MINH 

01/03/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 2, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ XUÂN TRÌNH 

TRỊNH THỊ LOAN 
ĐH T. Lợi 2025 

320  ĐỖ ĐỨC TÀI 

18/08/2002 Làm ruộng 
Trung Lập 2, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
ĐỖ CÔNG BẰNG 

Không đủ sức 

khoẻ,Cận nặng 4.0 

321  LÊ VĂN SƠN 

26/06/2002 Làm ruộng 
Trung Lập 3, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
LÊ VĂN NĂM 

ĐH QGHN 2025-2029 

 

322  LÊ VĂN ĐẠT 

10/01/2002 Làm ruộng 
Trung Lập 3, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

Bố chết 

NGUYỄN THỊ BẢY 

Bố chết . Mẹ tàn tật, Là 

LĐ chính 

323  ĐỖ ĐỨC BẢO LINH 

03,07,2007 Làm ruộng 
Trung Lập 3, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ ĐỨC TUẤN 

HÀ THỊ NGÂN 
ĐH. VĂN LANG 2025 

324  ĐỖ BÁ ĐÔNG 

26/03/2001 Làm ruộng 

Trung Lập 3, Xuân 

Lập 

 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
ĐỖ BÁ CHUNG 

Không đủ sức 

khoẻ,CẬN NẶNG 3.5 

325  HÀ TRỌNG HIẾU 

02/06/2007 Làm ruộng Vũ Hạ, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HÀ TRỌNG TRƯỜNG 

NGUYỄN THỊ LÀN 

CĐ C. ĐIỆN .HN 

2025-2028 

326  TỐNG BẢO NGỌC 

16/03/2007 Làm ruộng Vũ Hạ, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TỐNG VĂN ĐẢM 

NGUYỄN THỊ HẠNH 
ĐH PHENNIKA 22025 

327  ĐỖ ĐỨC MINH 

28/05/2000 Làm ruộng 
Vũ Thượng, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 
ĐỖ VĂN SAN 

Không đủ sức khoẻ, 

VGB 



 

328  ĐỖ XUÂN QUÝ 

08/06/2007 Làm ruộng 
Vũ Thượng, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN ÚY 

ĐỖ THỊ HƯƠNG 

ĐH THỦ D1 2025-

2030 

329  ĐỖ THẮNG NAM 

19/03/2007 Làm ruộng 
Vũ Thượng, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN THẢO 

PHẠM THỊ NIỀM 

ĐH. B. DƯƠNG 2025-

2029 

 

330  MAI A CA 

12/02/2006 Làm ruộng 
Vũ Thượng, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 MAI VĂN LÂM 

Không đủ sức 

khoẻ,ThẤP LÙN 

331  MAI ĐỨC MINH 

25/01/2006 Làm ruộng 
Vũ Thượng, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 MAI VĂN DŨNG CĐ C th. 2025 

332  MAI HẢI NAM 

17/10/2007 Làm ruộng 
Vũ Thượng, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

MAI VĂN THỦY 

PHẠM THỊ HƯƠNG 
ĐH.TCNH 2025 

333  ĐỖ MINH HÙNG 

29/06/2007 Làm ruộng 
Vũ Thượng, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN TÌNH 

ĐỖ THỊ VINH 
ĐH NN.VN 2025 

334  ĐỖ VĂN THÀNH NGUYÊN 

26/01/2007 Làm ruộng 
Vũ Thượng, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN KHÔI 

PHẠM THỊ MẦU 

ĐH KT. C. Nghiệp 

2025 

335  HOÀNG VĂN PHƯỢNG 

03/04/2007 Làm ruộng 
Vũ Thượng, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HOÀNG VĂN PHƯỚC 

TRẦN THỊ MAI 

ĐH.BK. k chế biến 

món ăn 2025 

336  HÀ TRỌNG BẢO KHANH 

31/05/2005 Làm ruộng 
Thọ Long, Xuân Lập 

 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ TRỌNG ĐÀO 

Không đủ sức khoẻ,Lác 

mắt 

337  HÀ TIẾN NAM 

03/09/2007 Làm ruộng Thọ Long, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HÀ VĂN TIẾN 

BÙI THỊ THANH NGA 

ĐH.KT-KỶ T-BD 

2025 

338  NGUYỄN HỮU DƯƠNG 

28/08/2002 Làm ruộng Phú Vinh, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
NGUYỄN HỮU AN 

ĐH THỦ DẦU 1. 

2023-2027 

339  LÊ CHÍ NGHỊ 

29/01/2002 Làm ruộng 
Phú Vinh, Xuân Lập 

 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
9/12 LÊ CHÍ THÀNH  

Không đủ sức 

khoẻ,Khám nhiều năm 

ko đạt 

340  NGUYỄN ĐÌNH MẠNH 

02/12/2004 Làm ruộng Phú Vinh, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 

Không đủ sức khoẻ, 

Cận nặng 4.5 

341  ĐỖ NHƯ TIẾN 

27/09/2005 Làm ruộng Phú Vinh, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 ĐỖ NHƯ HÀ 

Không đủ sức khoẻ, 

Cận nặng3.0 

342  TRỊNH TUẤN ANH 

31/03/2006 Làm ruộng Phú Vinh, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH DUY DŨNG  

Không đủ sức khoẻ, 

Lệch đĩa đệm 

343  NGUYỄN ĐÌNH THẾ BẢO 

01/06/2007 
Làm ruộng Phú Vinh, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 

NGUYỄN THỊ THANH 
Đh- 2025 

344  LÊ ĐỨC NHẤT LINH 

01/12/2007 
Làm ruộng Phú Vinh, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ ĐỨC HUY 

LÊ THỊ HÀ 
ĐH 2025 

345  TRỊNH BẢO NGỌC 

25/03/2003 Làm ruộng 
Đại Thắng, Xuân Lập 

 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
TRỊNH XUÂN SỸ 

Không đủ sức khoẻ, 

Cận nặng 3.5 

346  ĐỖ GIA BẢO 

06/02/2007 Làm ruộng 
Đại Thắng, Xuân Lập 

 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN HOÀNG 

PHAN THỊ HẠNH 
HV N. Nghiệp 2025 

347  LÊ QUANG TÙNG 

28/07/2007 Làm ruộng 
Đại Thắng, Xuân Lập 

 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ VĂN TÀI 

HỒ THỊ HƯƠNG 
ĐH.CNĐA 2025 

348  ĐỖ ĐĂNG ANH ĐỨC 

02/03/2007 Làm ruộng 
Đại Thắng, Xuân Lập 

 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ ĐĂNG CÔNG 

LÊ THỊ YẾN 
ĐH. Mỏ  2025 

349  LÊ VĂN LINH 

18/06/2007 Làm ruộng 
Đại Thắng, Xuân Lập 

 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ VĂN NAM 

NGUYỄN THỊ MAI 
ĐH. T Lợi 2025 

350  TRỊNH VĂN QUANG HÀ 

04/03/2007 Làm ruộng 
Đại Thắng, Xuân Lập 

 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN THÀNH 

TRỊNH THỊ HƯƠNG 
ĐH.CNĐA 2025 

351  HOÀNG ĐÌNH CƯỜNG 

02/01/2006 Làm ruộng Phú Xá 1, Xuân lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HOÀNG ĐÌNH HƯỞNG 

Không đủ sức khoẻ, 

Cận nặng 3.0 

352  PHẠM VĂN NHẤT 

23/05/2006 Làm ruộng Phú Xá 2, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 PHẠM VĂN LỰC 

Không đủ sức khoẻ, 

Gãy Tay 

353  NGUYỄN TRỌNG MINH 

31/05/2005 Làm ruộng 
Phú Xá 2, Xuân Lập 

 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN TRỌNG HIỂU 

Không đủ sức khoẻ,Cắt 

lá lách 

354  TRẦN ĐÌNH CÔNG MINH 

20/02/2004 Làm ruộng Phú Xá 2, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRẦN ĐÌNH TÙNG 

Không đủ sức 

khoẻ,Cận nặng 3.5 

355  NGUYỄN KHẮC ĐỨC 

16/09/2002 Làm ruộng Phú Xá 2, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN KHẮC ĐẠI  

Không đủ sức khoẻ,Đứt 

dây chằng 

356  PHẠM VĂN TRƯỜNG 

21/08/2005 Làm ruộng Phú Xá 2, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 PHẠM VĂN KIÊN 

Không đủ sức 

khoẻ,Lệch sườn 

357  NG. TRỌNG TÙNG 

02/03/2002 Làm ruộng Phú Xá 2, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NG. TRỌNG HÙNG 

Không đủ sức 

khoẻ,Cận nặng 3.0 

358  PHẠM VĂN MINH 

20/4/2005 Làm ruộng Phú Xá 2 Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

PHẠM QUANG VINH 

TRỊNH THỊ TÌNH 
ĐH.CN.HN 2025 

 

 

 

Phụ lục III 

DANH SÁCH 

 CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SƠ TUYỂN  NVQS, NVCA NĂM 2026 

(Kèm theo Thông báo số: 02/TB-HĐNVQS ngày 06/10/2025 của HĐNVQS Xã Xuân Lập) 

 

Số 

TT 

Họ, chữ đệm 

và tên khai sinh 
- Nghề nghiệp 

- Nơi thường trú 

của 

gia đình; bản thân 

- Thành phần gia 

đình 

- Trình 

độ VH, 

CMKT 

- Họ và tên cha,  mẹ năm 

sinh, 

nghề nghiệp 

Ghi chú 

1.  NGUYỄN THANH TÙNG  

13/2/2000 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ Y 

NGUYỄN DOÃN TUẤN   

NGUYỄN THỊ THẮNG 

 

 



2.  
NGUYỄN QUỐC TUẤN 

29.8.2003 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
NGUYỄN NGỌC DŨNG 

 

3.  
NGUYỄN DOÃN HIỀN 

29.01.32003 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
NGUYỄN DOÃN DỊU 

 

4.  
ĐỖ ANH HOÀNG PHÚC 

21.9.2003 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
ĐỖ ANH SƠN 

 

5.  
LÊ ĐÌNH THANH 

18.11.2003 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 
LÊ ĐÌNH THỰC 

 

6.  HOÀNG XUÂN THỦY 

03.5.2006 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HOÀNG XUÂN THÀNH 

 

7.  NGUYỄN VĂN CƯỜNG 

08.8.2006 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN BÌNH 

PHAN THỊ THU 

 

8.  LÊ TRỌNG NAM 

02.01.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ TRỌNG ĐỒNG 

TRỊNH THỊ LÝ 

 

9.  HOÀNG VĂN HIẾU 

30.12.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HOÀNG XUÂN HÀ 

TRẦN THỊ HƯỜNG 

 

10.  LÊ ĐẠI NAM 

11.11.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ VĂN THĂNG 

LÊ THỊ NHI 

 

11.  NGUYỄN THẾ NAM 

01.08.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN THẾ PHƯƠNG 

 

12.  NGUYỄN TUẤN ANH 

29.08.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN THÀNH  

ĐỖ THỊ THOA 

 

13.  VŨ QUANG VINH 

28.10.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tân - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HỒ THỊ LAN 

 

14.  TRỊNH MINH HOÀNG 

12.11.2003 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH KHẮC TƯ 

 NGUYỄN THỊ NHÀN 

 

15.  LÊ QUÝ TRƯỜNG 

01.11.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ QUÝ HIỂU 

 NGUYỄN THỊ LAN 

 

16.  NGUYỄN VĂN SƠN 

02.5.2006 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN HẢI  

HOÀNG THỊ THÀNH 

 

17.  LÊ VIỆT ANH 

25.12.2007 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ VĂN NAM  

NGUYỄN THỊ BÌNH 

 

18.  NGUYỄN DOÃN THẾ ANH 

29.12.2007 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN DOÃN HẢI  

NGUYỄN THỊ HUYỀN 

 

19.  LÊ ĐÌNH TÙNG ANH 

30.11.2007 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ ĐÌNH LỰC  

NGUYỄN THỊ HÒA 

 

20.  HOÀNG VĂN HIẾU 

2007 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HOÀNG THỊ THUỶ 

 

21.  HỒ XUÂN HOÀNG 

30.8.2003 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

HỒ XUÂN CƯỜNG  

NGUYỄN THỊ MAI 

 

22.  PHẠM VĂN THÀNH 

03/3/2002 
Làm ruộng 

Thôn Phong Mỹ - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH. 

PHẠM VĂN HÀ   

NGUYỄN THỊ NGUYỆT 

 

23.  LÊ BÁ HOÀNG ANH 

11.6.2003 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

LÊ BÁ HUY  

NGÔ THỊ HIỀN 
 

24.  NGUYỄN VĂN SƠN 

22.9.2006 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN ĐỈNH  

NGUYỄN THỊ THƯƠNG 
 

25.  LÊ BÁ ĐÔNG 

13.10.2007 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ BÁ TRÌNH  

LÊ THỊ THU 
 

26.  LÊ THANH BÌNH 

26.12.2007 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ BÁ DŨNG  

BÙI THỊ LIỀN 
 

27.  NGUYỄN MINH QUÂN 

14.12.2007 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN VINH 

 TRƯƠNG THỊ NHỊ 
 

28.  NGUYỄN VĂN HẢI 

14.10.2006 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN VÂN  

NGUYỄN THỊ HÀ 
 

29.  NGUYỄN QUANG LĨNH 

02.5.2001 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN QUANG THỌ  

NGÔ THỊ LÝ 
 

30.  NGUYỄN QUANG VINH 

14.01.2005 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

TC 

NGUYỄN QUANG LĨNH  

NGUYỄN THỊ LAN 
 

31.  NGUYỄN QUANG TÙNG 

11/9/2002 
Làm ruộng 

Thôn Ngọc Quang- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN QUANG SƠN 

 LƯU THỊ THANH 
 

32.  TRỊNH ĐỨC KHÁNH 

27.01.2003 
Làm ruộng 

Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH ĐÌNH KIÊN 

 NGÔ THỊ HIỀN 

 

33.  LƯU ĐÌNH CHINH. 

26.02.2004 
Làm ruộng 

Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LƯU ĐÌNH CHÍNH  

LÊ THỊ HƯƠNG 
 

34.  LƯU XUÂN CƯỜNG. 

24.5.2005 
Làm ruộng 

Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LƯU XUÂN MINH  

VŨ THỊ HÀ 
 

35.  HÀ ĐÌNH LINH 

30.10.2006 
Làm ruộng 

Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HÀ ĐÌNH NINH  

LÊ THỊ LAN 
 



36.  HÀ ĐÌNH NAM 

19.10.2007 
Làm ruộng 

Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HÀ ĐÌNH LỢI  

LÊ THỊ TÁM 
 

37.  LƯU ĐÌNH TIỀN 

4.02.2007 
Làm ruộng 

Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LƯU ĐÌNH HÒE  

LƯU THỊ PHƯƠNG 
 

38.  VŨ DUY HIẾU 

23.01.2007 
Làm ruộng 

Thôn Cao Phú- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

VŨ VĂN HẠNH  

NGUYỄN THỊ THU 
 

39.  NGÔ ĐÌNH TÀI 

15/3/2001 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

NGÔ NGỌC HƯNG 

LƯU THỊ THƠM 
 

40.  NGÔ ĐÌNH THẮNG 

24.3.2002 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGÔ ĐÌNH KIM  

NGUYỄN THỊ LAN 
 

41.  VŨ NGỌC GIÁP 

23.9.2002 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

VŨ NGỌC CỬ  

PHẠM THỊ HƯƠNG 
 

42.  NGÔ ĐÌNH THĂNG 

30.7.2002 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
NGÔ ĐÌNH QUYỀN  

43.  NGÔ VĂN MINH 

02.11.2004 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGÔ VĂN HẢI  

TRỊNH THỊ TUYẾT 
 

44.  NGÔ XUÂN TUẤN 

24.01.2005 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGÔ XUÂN CHUNG  

LƯU THỊ LAN 
 

45.  LƯU PHƯƠNG NAM 

16.01.2006 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LƯU ĐÌNH CHÍ 

 NGUYỄN THỊ VÂN 
 

46.  VÕ ANH TÙNG 

02.3.2006 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không Bần 
12/12 

Bà: NGÔ THỊ TẤN  

MẸ. TRỊNH THỊ NGỌC 
 

47.  PHẠM MINH HIẾU 

04.08.2007 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

PHẠM VĂN DỰ  

TRẦN THỊ HOA 
 

48.  LƯU NGỌC ĐẠI 

07.12.2007 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LƯU ĐÌNH THỨC  

LÊ THỊ LỪNG 
 

49.  PHẠM ĐỨC HUY 

28.04.2007 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

PHẠM VĂN THƯỜNG  

LÊ THỊ HƯNG 
 

50.  NGÔ DUY DƯƠNG 

27.01.2007 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGÔ ĐÌNH XUÂN  

NGUYỄN THỊ QUYÊN 
 

51.  TRẦN VIẾT TÂM 

10.09.2007 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRẦN VIẾT CƯỜNG 

 NGÔ THỊ BÌNH 
 

52.  PHẠM ĐỨC VIỆT 

06.8.2003 
Làm ruộng 

Thôn Cốc Thôn- Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

PHẠM VĂN THƯỜNG 

 LÊ THỊ HƯNG 
 

53.  NGUYỄN VĂN THẮNG 

01.01.2006 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 

NGUYỄN THỊ THỦY 
 

54.  LÊ TÙNG DƯƠNG 

04.5.2006 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ VĂN QUÝ  

NGUYỄN THỊ HƯƠNG 
 

55.  HOÀNG VĂN TIẾN LONG 

26.07.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HOÀNG VĂN LỆ 

 NGUYỄN THỊ THỦY 
 

56.  NGÔ XUÂN CHIẾN 

30.11.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGÔ XUÂN DỊNH  

HÀ THỊ SINH 
 

57.  NGUYỄN QUANG KHÁNH 

22.07.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN QUANG THỰC  

TRẦN THỊ LẮM 
 

58.  NGUYỄN ĐÌNFH TRUNG 

14.02.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thành Vinh - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐÌNH THỦY  

TRẦN THỊ HƯƠNG 
 

59.  NGUYẾN ĐĂNG BÌNH MINH 

03.3.2001 Làm ruộng 
Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN ĐĂNG LÔ  

NGÔ THỊ TÌNH 
 

60.  NGUYỄN NGỌC NAM 

30.5.2002 Làm ruộng 
Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN NGỌC HÀ  

NGUYỄN THỊ YẾN 
 

61.  NGUYỄN DUY VIỆT ANH 

10.10.2002 Làm ruộng 
Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN DUY THẮNG 

NGUYỄN THỊ HƯỜNG 
 

62.  NGUYỄN DUY ĐẠT 

26.9.2003 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN DUY THÀNH 

NGUYỄN THỊ HƯƠNG 
 

63.  NGUYỄN TẤT NHẤT 

05.9.2003 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN TẤT HUẤN 

 NGUYỄN THỊ THỦY 
 

64.  NGUYỄN ĐỨC ANH 

27.10.2007 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐỨC TIẾN 

 NGUYỄN THỊ HẰNG 
 

65.  NGÔ QUỐC ĐẠT 

20.11.2007 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGÔ VĂN TUẤN  

LÊ THỊ HỒNG 
 

66.  NGUYỄN THÀNH TỚI 

17.7.2003 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 1 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN XUÂN  

NGÔ THỊ NGÂN 
 

67.  NGUYỄN ĐỨC Q. ANH 

17.12.2001 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 
NGUYỄN THỊ TUYẾT  

68.  NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG AN 

12.5.2003 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG  

LÊ THỊ HOA 
 

69.  TRẦN VĂN HƯNG 

13.5.2002 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRẦN VĂN LƯƠNG  

NGUYỄN THỊ HẢI 
 



70.  NGUYỄN DOÃN NAM 

12.09.2007 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN DOÃN LÚY 

 NGUYỄN THỊ OANH 
 

71.  NGUYỄN VĂN HOÀNG 

14.01.2007 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 BÙI THỊ THƠI  

72.  NGUYỄN ĐÌNH VINH 

09.09.2007 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐÌNH THƯỚC 

NGUYỄN THỊ NƯƠNG 
 

73.  NGUYỄN ĐÌNH ANH ĐỨC 

14.10.2007 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN ĐÌNH MINH  

74.  NGUYỄN ĐĂNG LÂM 

04.06.2007 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐĂNG LƯƠNG 

NGUYỄN THỊ THÊU 
 

75.  NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 

09.6.2004 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐÌNH CHUNG  

NGUYỄN THỊ HƯƠNG 
 

76.  ĐỖ VĂN TIẾN 

25.4.2005 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN TUẤN  

NGUYỄN THỊ TUYẾT 
 

77.  NGUYỄN ĐĂNG TUẤN LINH 

17.6.2004 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

NGUYỄN ĐĂNG THỦY 

 TRỊNH THỊ LIÊN 
 

78.  NGUYỄN ĐÌNH MẠNH 

13.01.2002 
Làm ruộng 

Thôn Phú Hậu 2 - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN THỊ THIỆN  

79.  TRỊNH ĐỨC TRƯỜNG. 

02.3.2005 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tiến - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH ĐỨC TUẤN  

NGUYỄN THỊ CẢNH 
 

80.  TRỊNH ĐỨC HÙNG 

14.04.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tiến - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN CƯỜNG 

 HOÀNG THỊ TÌNH 
 

81.  HÀ ĐÌNH PHONG 

28.11.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tiến - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HÀ ĐÌNH CẢNH  

NGUYỄN THỊ HƯƠNG 
 

82.  NGUYỄN VĂN THÁI 

03.05.2007 
Làm ruộng 

Thôn Thọ Tiến - Xã 

Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN TÌNH  

TRẦN THỊ HUỆ 
 

83.  
TRỊNH BÁ NGHỊ 

03.3.2001 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Mới - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

TRỊNH BÁ SỬU 

 NGUYỄN THỊ NGA  

84.  
TRỊNH TRỌNG PHONG 

26.12.2002 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Mới - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH TRỌNG HIỀN 

 NGUYỄN THỊ HẰNG  

85.  
TRỊNH BÁ HƯNG 

08.11.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Mới - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

TRỊNH BÁ THÌN  

TRỊNH THỊ MINH  

86.  TRỊNH BÁ QUÂN 

03.12.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Mới - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH BÁ TIẾN  

TRỊNH THỊ THÚY 
 

87.  TRỊNH XUÂN HUY 

14.02.2002 Làm ruộng 
Thôn Long Linh Nội - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

TRỊNH VĂN HẢI  

NGUYỄN THỊ HƯƠNG 
 

88.  TRỊNH QUỐC HUY 

26.11.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH HÙNG HOAN 

 TRỊNH THỊ HƯƠNG 
 

89.  TRỊNH VĂN KIỆT 

26.9.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH VĂN TUẤN  

TRỊNH THỊ HIỀN 
 

90.  TRỊNH ĐỨC  MẠNH 

03.8.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

TRỊNH VĂN CƯỜNG  

NGUYỄN THỊ MAI 
 

91.  NGUYỄN DUY ĐẠT 

09.8.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

NGUYỄN DUY GIAO  

LÊ THỊ HẰNG 
 

92.  HOÀNG VĂN DUY 

28.6.2004 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HOÀNG VĂN TUẤN 

 TRỊNH THỊ HOA 
 

93.  TRỊNH GIA BẢO 

11.11.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH KHẮC BÌNH  

94.  TRỊNH GIA HUY 

11.11.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH KHẮC BÌNH  

95.  PHẠM TÙNG MINH 

30.05.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

PHẠM VĂN BÌNH  

LÊ THỊ HIỀN 
 

96.  TRỊNH ĐĂNG KHOA 

16.05.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN HẢI 

 LÊ THỊ LINH 
 

97.  PHAN GIA HIỆP 

02.09.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

PHAN ĐÌNH TUẤN 

 ĐỖ THỊ LƯỢNG 
 

98.  TRỊNH ĐẠI HIỆP 

07.10.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN SƠN 

 DƯƠNG THỊ PHƯỢNG(?) 
 

99.  NGUYỄN DUY BẢO CHUNG 

12.11.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Nội - 

Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN DUY TÌNH 

 TRỊNH THỊ THỦY 
 

100.  TRỊNH BÁ TRƯỜNG 

26.6.2002 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Ngoại 

2 - Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

TRỊNH BÁ VĂN  

TRỊNH THỊ HƯƠNG 
 

101.  TRỊNH BÁ HÒA 

16.5.2003 Làm ruộng 
Thôn Long Linh Ngoại 

2 - Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH BÁ DỰ 

 NGUYỄN THỊ LIÊN 
 

102.  TRỊNH KHÁNH HƯNG 

21.01.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Ngoại 

2 - Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

TRỊNH ĐẠT TRƯỜNG  

TRỊNH THỊ SÂM 
 

103.  TRỊNH TUẤN HƯNG 

28.7.2005 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Ngoại 

2 - Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH THỊ HẢI  



104.  
TRỊNH ĐỨC NHẬT 

25.10. 2006 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Ngoại 

2 - Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH ĐỨC LỰC 

 HOÀNG THỊ LẤN 
 

105.  
TRINH HUY BÌNH 

22.6. 2006 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Ngoại 

2 - Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
9/12 

TRỊNH HUY THỦY  

TRỊNH THỊ NỤ 
 

106.  PHẠM VĂN THÀNH 

18.04.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Ngoại 

2 - Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 VŨ THỊ HÒA  

107.  TRỊNH ĐẠT THIÊN Ý 

17.05.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Ngoại 

2 - Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH HOÀNG HẢI  

TRỊNH THỊ TÌNH 
 

108.  TRỊNH ĐẠT DŨNG 

16.08.2007 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Ngoại 

2 - Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH ĐẠT CHÚC  

TRỊNH THỊ MAI 
 

109.  TRỊNH VĂN ĐẠT 

16.02.2002 Làm ruộng 
Thôn Long Linh Ngoại 

1 - Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH VĂN THỰC  

TRỊNH THỊ HÀ 
 

110.  NGUYỄN XUÂN THỊNH 

11.3.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Ngoại 

1 - Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN XUÂN HƯNG  

TRỊNH THỊ CÚC 
 

111.  TRỊNH BÁ MẠNH 

01.9.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Ngoại 

1 - Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

TRỊNH BÁ ANH  

TRỊNH THỊ HÒA 
 

112.  TRỊNH NGỌC VŨ 

12.10.2003 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Ngoại 

1 - Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

TRỊNH NGỌC KHÁNG  

TRỊNH THỊ MAI 
 

113.  TRỊNH HUY NAM 

01.01.2004 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Ngoại 

1 - Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

TRỊNH HUY QUYỀN  

NGUYỄN THỊ THANH 
 

114.  TRỊNH XUÂN GIANG 

07.11.2004 
Làm ruộng 

Thôn Long Linh Ngoại 

1 - Xã Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

TRỊNH XUÂN TRƯỜNG  

NGUYỄN THỊ DUYÊN 
 

115.  TRỊNH TÝ BA 

8/7/2001 
Làm ruộng Thôn 1, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH TÝ HIỀN  

116.  TRỊNH VĂN LAM 

18/02/2003 
Làm ruộng Thôn 1, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH VĂN SƠN  

117.  TRỊNH VĂN DUY 

23/4/2007 
Làm ruộng Thôn 1, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH VĂN ĐẠI  

118.  TRỊNH VĂN CƯƠNG 

13/07/2006 
Làm ruộng Thôn 1,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN CƯỜNG 

TRỊNH THỊ HOA 
 

119.  HOÀNG HUY TOÀN 

20/01/2006 
Làm ruộng Thôn 1,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HOÀNG HUY HOAN 

HỒ THỊ HẰNG 

 

120.  TRỊNH KHẮC CHÍNH 

19/04/2005 
Làm ruộng Thôn 1,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH KHẮC THẮNG  

121.  HOÀNG ĐÌNH CƯƠNG 

06/02/2003 Làm ruộng Thôn 2, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
HOÀNG ĐÌNH KIÊN  

122.  HOÀNG TRUNG ANH 

28/11/2003 Làm ruộng Thôn 2, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
HOÀNG VIẾT PHƯƠNG  

123.  TRỊNH VĂN HOÀNG 

9/12/2007 
Làm ruộng Thôn 2, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH VĂN HÙNG  

124.  TRỊNH VĂN TẤN 

28/02/2007 
Làm ruộng Thôn 2, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH VĂN DŨNG  

125.  TẠ BÁ TRƯỜNG 

13/7/2007 
Làm ruộng Thôn 2, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TẠ BÁ XUÂN  

126.  TRỊNH VĂN TÀI 

28/07/2005 
Làm ruộng Thôn 2,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH VĂN TUẤN  

127.  HOÀNG ĐÌNH QUÂN 

21/8/2007 
Làm ruộng Thôn 3,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HOÀNG ĐÌNH THANH  

128.  NGUYỄN ĐÌNH LINH 

13/12/2006 
Làm ruộng Thôn 3,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐÌNH TƯ 

CHU THỊ BỘT 
 

129.  NGUYỄN MẠNH VIỆT 

01/02/2006 
Làm ruộng Thôn 3,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN MẠNH NAM 

NGUYỄN THỊ ANH 
 

130.  NGUYỄN VĂN HẢI 

14/10/2005 
Làm ruộng Thôn 3,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN VĂN THẢO  

131.  ĐỖ VIỆT HOÀNG 

12/8/2003 Làm ruộng Thôn 4, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 ĐỖ ĐÌNH HIỆU 

 

132.  HOÀNG ĐÌNH ĐỨC 

16/01/2003 Làm ruộng Thôn 4, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HOÀNG ĐÌNH HÀ  

133.  TRỊNH CÔNG SƠN 

01/02/2003 
Làm ruộng Thôn 4, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
TRỊNH CÔNG GIAO  

134.  HÀ SỸ TUYẾN 

10/11/2007 
Làm ruộng Thôn 4, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ SỸ THẮNG  

135.  HÀ DUYÊN TRƯỜNG 

25/8/2003 Làm ruộng Thôn 5,  Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ DUYÊN LÂM  

136.  LÊ VĂN HOÀNG 

06/02/2002 Làm ruộng Thôn 5,  Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 LÊ VĂN SƠN  

137.  HÀ SỸ BÁCH1 

1/03/2002 Làm ruộng Thôn 5,  Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ SỸ TUẤN 

 



138.  HÀ SỸ TRƯỜNG 

01/01/2003 
Làm ruộng Thôn 5,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ SỸ QUANG  

139.  HÀ NHƯ HẬU 

15/08/2006 
Làm ruộng Thôn 5,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ NHƯ TỨ  

140.  HÀ LÂM ĐỒNG 

01/01/2005 
Làm ruộng Thôn 5,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ THỊ THU 

 

141.  HÀ ĐÌNH HOÀNG 

03/11/2003 
Làm ruộng Thôn 6,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
HÀ ĐÌNH SƠN  

142.  HOÀNG ĐÌNH KIÊN 

31/8/2003 
Làm ruộng Thôn 6,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
HOÀNG ĐÌNH CƯỜNG  

143.  TRỊNH ĐÌNH NAM 

27/9/2003 Làm ruộng Thôn 6,  Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 
TRỊNH ĐÌNH HẢI 

 

144.  NGUYỄN VĂN NGUYÊN 

01/05/2003 Làm ruộng Thôn 6,  Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 
NGUYỄN VĂN THẢO 

 

145.  HÀ DUYÊN TÙNG 

09/03/2006 
Làm ruộng Thôn 6,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HÀ DUYÊN QUANG 

TRỊNH THỊ THẮNG 
 

146.  HÀ DUYÊN NAM 

04/01/2007 
Làm ruộng Thôn 6,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ DUYÊN QUANG  

147.  HÀ DUYÊN ĐẠT 

05/04/2007 
Làm ruộng Thôn 6,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ DUYÊN BIỂU  

148.  HÀ SỸ TUẤN 

03/03/2007 
Làm ruộng Thôn 6,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ SỸ HẢI  

149.  HOÀNG ĐÌNH TUÂN 

25/01/2006 
Làm ruộng Thôn 7,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HOÀNG ĐÌNH TƯ 

TRỊNH THỊ LẬP 
 

150.  HÀ ĐÌNH HOÀNG 

27/4/2007 
Làm ruộng Thôn 7,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ ĐÌNH HẠNH  

151.  HOÀNG ĐÌNH THÁI 

27/04/2004 
Làm ruộng Thôn 7,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
9/12 HOÀNG ĐÌNH UẨN  

152.  HÀ ĐÌNH QUÂN ANH 

22/6/2004 
Làm ruộng Thôn 7,  Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 HÀ ĐÌNH HIẾU  

153.  ĐỖ HOÀNG HIỆP  

13/11/2007 Làm ruộng Phong Cốc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN HOÀNH 

 ĐINH THỊ CÀNH 

 

154.  NGUYỄN NAM THANH 

05/08/2006 Làm ruộng Phong Cốc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN HỮU NGỮ  

TRỊNH THỊ HƯƠNG 

 

155.  ĐỖ TRƯỜNG NINH 

 23/03/2006 Làm ruộng Phong Cốc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN CƯỜNG  

ĐỖ THỊ TUYỀN 

 

156.  NGUYỄN VĂN ANH  

19/4/2002 Làm ruộng Phong Cốc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH THỊ VÂN  

 

157.  NGUYỄN VĂN HOAN  

10/10/2002 Làm ruộng Phong Cốc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN HOÀN  

TRỊNH THỊ TÂM 

 

158.  NGUYỄN TIẾN HOÀNG 

08/11/2002 Làm ruộng Phong Cốc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN TIẾN PHÚC  

TRỊNH THỊ TUYẾT 

 

159.  NGUYỄN VĂN CƯỜNG  

20/03/2002 Làm ruộng Phong Cốc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
NGUYỄN VĂN THIÊN 

 

160.  NGUYỄN VĂN CƯỜNG 

08/01/2002 Làm ruộng Phong Cốc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN VĂN TRÍ  

NGUYỄN THỊ HOÈ 

 

161.  ĐỖ VĂN AN 

02/01/2003 Làm ruộng Phong Cốc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không Bần 
12/12 

ĐỖ VĂN CƯỜNG  

ĐỖ THỊ TIỀN 

 

162.  NGUYỄN ANH MINH  

13/8/2004 Làm ruộng Phong Cốc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN THẮNG 

 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

 

163.  NGUYỄN HẢI ĐĂNG 

 22/8/2004 Làm ruộng Phong Cốc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN XUÂN HẢO  

NGUYỄN THỊ HỒNG 

 

164.  NGUYỄN THANH BÌNH 

 15/8/2005 Làm ruộng Phong Cốc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN THỌ  

TRỊNHTHỊ MẬN 

 

165.  ĐỖ VĂN TRÌNH 

 04/04/2005 Làm ruộng Phong Cốc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN CHIẾN  

ĐỖ THỊ THẮM 

 

166.  NGUYỄN VĂN VĂN  

15/02/2003 Làm ruộng Phong Cốc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 
NGUYỄN THỊ NHÀN  

 

167.  ĐỖ VĂN CHINH 

 21/01/2003 Làm ruộng Phong Cốc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN THỊ THẮM  

 

168.  ĐỖ VĂN QUÂN 

 24/04/2007 Làm ruộng Phong Cốc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN TẤN  

NGUYỄN THỊ CHUNG 

 

169.  ĐỖ MINH NAM  

01/07/2006 Làm ruộng Vinh Quang, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ MINH SƠN 

 NGUYỄN THỊ NHƯ 

 

170.  TRỊNH NGỌC LỰC 

 10/06/2003 Làm ruộng Vinh Quang, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH NGỌC TỚI  

VŨ THỊ HUYỀN 

 

171.  TRỊNH QUỐC TUẤN  

14/10/2004 Làm ruộng Vinh Quang, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN SƠN  

PHẠM THỊ HỒNG 

 



172.  ĐỖ ĐỨC HUY 

 10/10/2024 Làm ruộng Vinh Quang, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN QUỐC  

TRỊNH THỊ THƯƠNG 

 

173.  TRỊNHVĂN TÙNG 

04/02/2005 Làm ruộng Vinh Quang, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN HIẾU  

TRỊNH THỊ THẢO 

 

174.  ĐỖ VĂN TÀI 

03/03/2006 Làm ruộng Vinh Quang, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN TUẤN  

ĐỖ THỊ TIẾN 

 

175.  ĐỖ VĂN BÌNH 

 09/06/2006 Làm ruộng Vinh Quang, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN THỨC  

TRỊNH THỊ THANH 

 

176.  ĐỖ VĂN HÙNG  

26/12/2003 Làm ruộng Vinh Quang, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN THỤ  

LÊ THỊ THANH  

 

177.  TRỊNH VĂN NGỌC  

14/10/2000 Làm ruộng Vinh Quang, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH VĂN THẮNG 

 

178.  TRẦN DUY KHẢI 

 02/01/2007 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRẦN DUY GIÁP 

 ĐỖ THỊ TÂM 

 

179.  ĐỖ VĂN TUẤN ĐẠT  

28/01/2007 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN NHUẬN  

NGUYỄN THỊ CHINH 

 

180.  LÊ VĂN QUÂN  

10/10/2007 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ VĂN BÌNH  

TRỊNH THỊ DINH 

 

181.  NGUYỄN VĂN HÙNG 

 01/10/2007 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN CẢNH  

LÊ THỊ DƯƠNG 

 

182.  TRẦN ANH DŨNG  

23/09/2006 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRẦN VĂN TIẾN  

TRỊNH THỊ XOAN 

 

183.  NGUYỄN TUẤN TÚ  

27/02/2006 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN HÙNG 

 LÊ THỊ HƯƠNG 

 

184.  LÊ ĐÌNH TUẤN ANH  

13/02/2006 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ ĐÌNH GIÁP  

PHẠM THỊ HƯƠNG 

 

185.  MAI VĂN MẠNH  

19/01/2005 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

MAI VĂN ĐÔNG 

 LÊ THỊ HẰNG 

 

186.  NGUYỄN THANH HẢI 

 12/12/2002 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN CẢNH  

LÊ THỊ DƯƠNG 

 

187.  ĐỖ ĐẠI VI 

28/9/2002 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN NHUẬN  

TRẦN THỊ HẠNH 

 

188.  NGUYỄN VĂN LINH  

11/02/2003 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN VĂN BÉ  

MAI THỊ HẰNG 

 

189.  LÊ MẠNH CƯỜNG  

28/9/2005 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ VĂN HÒA 

 NGUYỄN THỊ QUYẾT 

 

190.  LÊ QUỐC AN 

12/12/2005 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ THANH TUYẾN  

LÊ THỊ XUÂN 

 

191.  LÊ HÙNG NAM 

 23/02/2006 Làm ruộng Hoa Lộc, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ HÙNG DŨNG 

 LÊ THỊ GIANG 

 

192.  TRỊNH TUẤN ANH 

 01/03/2007 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN TUÂN 

 HOÀNG THỊ TÌNH 

 

193.  TRỊNH VĂN ĐẠT 

 21/04/2007 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN THÀNH  

TRỊNH THỊ OANH 

 

194.  NGÔ XUÂN VĨ  

09/03/2007 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGÔ XUÂN DŨNG  

NGUYỄN THỊ ĐÀO 

 

195.  TRỊNH MINH ANH  

24/02/2007 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH THỊ HIỀN 

 

196.  TRỊNH VĂN LÂM 

 10/10/2006 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH VĂN HƯNG 

 ĐỖ THỊ HIỀN 

 

197.  ĐỖ VĂN DŨNG 

 18/7/2005 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN MINH  

NGUYỄN THỊ THUỶ 

 

198.  ĐỖ ĐỨC HẢI 

18/02/2002 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 ĐỖ XUÂN NAM 

 

199.  LÊ TUẤN ANH 

05/4/2003 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ VĂN NGUYỆN  

NGÔ THỊ HẠNH 

 

200.  TRỊNH TÙNG DƯƠNG  

27/9/2004 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRỊNH XUÂN NAM  

TRỊNH THỊ LAM 

 

201.  ĐỖ THANH BÌNH 

 22/8/2004 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN YÊN 

 NGÔ THỊ HẠNH 

 

202.  ĐỖ VĂN DƯƠNG  

15/9/2003 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN NĂM  

ĐỖ THỊ SINH 

 

203.  ĐỖ VĂN MINH CHÂU  

13/9/2004 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN DŨNG  

TRỊNH THỊ HUỆ 

 

204.  TRỊNH TÔN KHÁNH  

06/6/2004 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

TRỊNH VĂN DŨNG 

 MAI THỊ ĐỊNH 

 

205.  ĐỖ VĂN DƯƠNG  

15/9/2003 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

ĐỖ VĂN TUẤN  

ĐỖ THỊ THÁI 

 



206.  TRỊNH VĂN VŨ  

05/10/2002 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH VĂN HỌC 

 

207.  TRỊNH NGỌC DƯƠNG 

 27/9/2005 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH VĂN BÌNH  

ĐỖ THỊ MAI 

 

208.  TRỊNH MINH ĐỨC 

 11/8/2005 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

TRỊNH VĂN MẠNH 

 TRỊNH THỊ HỒNG 

 

209.  NGUYỄN PHƯƠNG NAM 

21/4/2005 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

NGUYỄN ANH ĐỨC  

TRỊNH THỊ HẢI 

 

210.  ĐỖ ĐỨC DŨNG  

20/12/2002 Làm ruộng Ngọc Trung, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
TRỊNH THỊ THÙY 

 

211.  ĐỖ HUY TÀI 

24/04/2007 Làm ruộng Thuần Hậu, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 ĐỖ THỊ CHUNG 

 

212.  LÊ HỮU THANH PHONG 

06/02/2007 Làm ruộng Thuần Hậu, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ HỮU THANH 

 NGUYỄN THỊ THẢO 

 

213.  MAI THANH BÌNH  

15/08/2006 Làm ruộng Thuần Hậu, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

MAI VĂN PHƯỚC 

 NGUYỄN THỊ HẠNH 

 

214.  ĐINH VĂN HẢI 

 11/5/2004 Làm ruộng Thuần Hậu, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐINH VĂN DƯƠNG  

MAI THỊ NGA  

 

215.  MAI XUÂN LÂM  

10/02/2002 Làm ruộng Thuần Hậu, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 

MAI VĂN TÌNH 

 

 

216.  MAI VĂN THẮNG 

 01/02/2001 Làm ruộng Thuần Hậu, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

MAI VĂN THÁI  

ĐỖ THỊ HỒNG 

 

217.  ĐỖ HUY CƯƠNG 

 13/4/2004 Làm ruộng Thuần Hậu, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

ĐỖ HUY TRƯỜNG 

 TRỊNH THỊ PHƯƠNG 

 

218.  
NGUYỄN HUY TUẤN ANH 

2006 Làm ruộng 

Trung Lập 1, Xuân 

Lập 

 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 ĐỖ THỊ TIỀM 

 

219.  
CHU TUẤN ANH 

23/02/2006 Làm ruộng 

Trung Lập 1, Xuân 

Lập 

 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 CHU HỮU THÂN 

 

220.  ĐỖ ĐÌNH VŨ 

04/11/2006 Làm ruộng 
Trung Lập 1, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 ĐỖ ĐÌNH TÁM 

 

221.  ĐỖ VIẾT TUẤN HÙNG 

07/07/2002 Làm ruộng 
Trung Lập 1, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
ĐỖ VIẾT THANH 

 

222.  ĐỖ QUANG NAM 

27/11/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 1, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
9/12 

ĐỖ QUANG PHƯƠNG 

KIỀU THỊ LỆ 

 

223.  CHU TUẤN KIỆT 

15/06/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 1, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

CHU HỮU THÂN 

ĐỖ THỊ THẢO 

 

224.  TRẦN VĂN GIA ĐỨC 

06/09/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 1, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRẦN VĂN TRƯỜNG 

ĐỖ THỊ LY 

 

225.  ĐỖ ĐÌNH HOÀNG QUÝ 

10/08/2001 Làm ruộng 
Trung Lập 1, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
ĐỖ ĐÌNH LẬP 

 

226.  
ĐỖ MINH LINH 

09/01/2005 Làm ruộng 

Trung Lập 2, Xuân 

Lập 

 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 ĐỖ MINH SƠN 

 

227.  MAI VĂN HÙNG 

07/09/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 2, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 

MAI VĂN HIẾU 

NGUYỄN THỊ BIÊN 

 

228.  ĐỖ ĐÌNH BÌNH 

18/06/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 2, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ ĐÌNH GIỚI 

ĐỖ THỊ THÚY 

 

229.  ĐỖ HỮU TÀI 

21/12/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 2, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ HỮU HỌC 

MAI THỊ THU 

 

230.  ĐỖ VIẾT TÚ 

12/10/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 2, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VIẾT THANH 

ĐỖ THỊ PHƯƠNG 

 

231.  ĐỖ ANH ĐỨC 

21/11/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 3, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ ĐÌNH MINH  

 NGUYỄN THỊ HOA 

 

232.  LÊ HOÀNG ĐẠT 

15/12/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 3, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

LÊ VĂN THÀNH 

TRỊNH THỊ HẠNH 

 

233.  ĐỖ HUY HẢI AN 

16/12/2007 Làm ruộng 
Trung Lập 3, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ HUY BÌNH 

TRỊNH THỊ HƯỜNG 

 

234.  ĐỖ ĐÌNH ANH 

23,12,2007 Làm ruộng 
Trung Lập 3, Xuân 

Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 ĐỖ THỊ ĐÀO 

 

235.  HÀ VĂN TÂM 

04/03/2001 Làm ruộng Vũ Hạ, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
HÀ VĂN THANH 

 

236.  LÊ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 

02/03/2005 Làm ruộng Vũ Hạ, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 LÊ ĐÌNH TRƯỜNG 

 

237.  LÊ ĐÌNH MẠNH 

29/05/2006 Làm ruộng Vũ Hạ, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 LÊ ĐÌNH HÙNG 

 

238.  NGUYỄN VĂN HƯNG 

20/12/2006 Làm ruộng Vũ Hạ, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN VĂN HÙNG 

 

239.  TỐNG VĂN ĐẠT 

18/10/2003 Làm ruộng Vũ Hạ, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
TỐNG VĂN THANH 

 



240.  HÀ TRỌNG NAM 

19/06/2007 Làm ruộng Vũ Hạ, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HÀ TRỌNG HÀ 

NGUYỄN THỊ THUẬN 

 

241.  TỐNG THÁI BẢO 

29/03/2007 Làm ruộng Vũ Hạ, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TỐNG VĂN TOÀN 

ĐỖ THỊ THẢO 

 

242.  NGUYỄN VĂN ĐOÀN 

19/08/2007 Làm ruộng Vũ Hạ, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN TẬP 

TRẦN THỊ DUY 

 

243.  HÀ TRỌNG MẠNH 

29/05/2002 Làm ruộng Vũ Hạ, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
HÀ TRỌNG TRƯỜNG 

 

244.  LÊ ĐÌNH VŨ 

23/08/2005 Làm ruộng Vũ Hạ, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 LÊ ĐÌNH VUI 

 

245.  TRẦN THẾ ANH 

03/03/2004 
Làm ruộng Vũ Hạ, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRẦN QUANG TRUNG 

 

246.  ĐỖ MINH HOÀNG 

16/04/2001 Làm ruộng Vũ Thượng, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
ĐỖ XUÂN THIỆU 

 

247.  ĐỖ VĂN TRÁNG 

23/07/2002 Làm ruộng Vũ Thượng, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 
ĐỖ VĂN CƯỜNG 

 

248.  LÊ VĂN DŨNG 

25/03/2002 Làm ruộng Vũ Thượng, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 
LÊ VĂN HÀ 

 

249.  ĐỖ HẢI NAM 

03/10/2002 Làm ruộng Vũ Thượng, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 
ĐỖ MINH CHÂU 

 

250.  ĐỖ VĂN ĐẠT 

01/01/2005 Làm ruộng Vũ Thượng, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 ĐỖ VĂN HỒNG  

 

251.  ĐỖ VĂN ĐẠT 

04/09/2006 Làm ruộng Vũ Thượng, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 ĐỖ VĂN BỘ 

 

252.  ĐỖ QUỐC KHÁNH 

01/09/2001 Làm ruộng Vũ Thượng, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
ĐỖ VĂN ĐẠO 

 

253.  MAI VĂN ĐÔNG 

25/03/2002 Làm ruộng Vũ Thượng, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
MAI VĂN TÝ 

 

254.  ĐỖ VĂN MINH VỸ 

06/10/2007 Làm ruộng Vũ Thượng, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN CHÍ 

ĐỖ THỊ THANH 

 

255.  ĐỖ VĂN DƯƠNG 

04/09/2007 Làm ruộng Vũ Thượng, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN DƯỠNG 

MAI THỊ TÌNH 

 

256.  HOÀNG VĂN ĐẠT 

16/10/2007 Làm ruộng Vũ Thượng, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HOÀNG VĂN THIỆU 

ĐỖ THỊ LAN 

 

257.  ĐỖ VĂN QUÝ 

17/06/2003 Làm ruộng Vũ Thượng, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 
ĐỖ VĂN DŨNG 

 

258.  ĐỖ VĂN CƯƠNG 

04/09/2007 Làm ruộng Thọ Long, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ VĂN LƯỢNG 

TRẦN THỊ TƯƠI 

 

259.  NGUYỄN TRẦN TIẾN 

13/11/2007 Làm ruộng Thọ Long, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN VĂN THỤ 

 NGUYỄN THỊ HIỀN 

 

260.  TRỊNH XUÂN GIANG 

08/05/2005 Làm ruộng Phú Vinh, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
9/12 TRỊNH THỊ LỆ 

 

261.  ĐỖ ĐÌNH VIỆT 

06/07/2007 
Làm ruộng Phú Vinh, Xuân Lập 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

ĐỖ ĐÌNH XUÂN 

NGUYỄN THỊ TƯƠI 

 

262.  TRỊNH DUY THÁI 

13/11/2005 Làm ruộng Phú Vinh, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12  LÊ THỊ ANH 

 

263.  TRỊNH QUANG HUY 

08/05/2003 Làm ruộng 
Đại Thắng, Xuân Lập 

 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRỊNH XUÂN DŨNG 

 

264.  HOÀNG VĂN ĐẠT 

07/03/2007 Làm ruộng 
Đại Thắng, Xuân Lập 

 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HOÀNG VĂN TÁM 

PHAN THỊ THỦY 

 

265.  TÔ LÊ TẤN PHÁT 

19/08/2007 Làm ruộng 
Đại Thắng, Xuân Lập 

 

Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TÔ QUỐC DŨNG 

LÊ THỊ HẰNG 

 

266.  NGUYỄN PHẠM GIA HUY 

06/11/2003 Làm ruộng Phú Xá 1, Xuân lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN ĐÌNH DIỄN  

 

267.  NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 

05/03/2005 Làm ruộng Phú Xá 1, Xuân lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN ĐÌNH ANH  

 

268.  TRẦN ĐÌNH TƯ 

25/12/2006 Làm ruộng Phú Xá 1, Xuân lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 TRẦN ĐÌNH HÀ 

 

269.  PHẠM VĂN NAM 

13/11/2002 Làm ruộng Phú Xá 1, Xuân lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
PHẠM VĂN ÊM 

 

270.  NGUYỄN PHẠM QUỐC LINH 

03/08/2006 Làm ruộng Phú Xá 1, Xuân lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN ĐÌNH DUẪN 

 

271.  HOÀNG ĐÌNH ĐỨC 

03/02/2003 Làm ruộng Phú Xá 1, Xuân lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

CĐ 
HOÀNG ĐÌNH ANH 

 

272.  NGUYỄN ĐÌNH TÙNG 

26/03/2007 Làm ruộng Phú Xá 1, Xuân lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐÌNH CÔNG 

TRẦN THỊ TOÁN 

 

273.  PHẠM VĂN BÌNH 

05/10/2007 Làm ruộng Phú Xá 1, Xuân lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

PHẠM VĂN CƯỜNG 

NGUYỄN THỊ QUÝ 

 



274.  TRẦN ĐỨC ANH 

16/10/2007 Làm ruộng Phú Xá 1, Xuân lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

TRẦN ĐÌNH TOÀN 

PHẠM THỊ TUYẾT 

 

275.  NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG 

27/09/2005 Làm ruộng Phú Xá 2, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 NGUYỄN ĐÌNH SƠN 

 

276.  NGUYỄN PHI HÙNG 

27/06/2003 Làm ruộng Phú Xá 2, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 

12/12 

ĐH 
NGUYỄN VĂN THỦY 

 

277.  NGUYỄN ĐÌNH THẾ ANH 

09/11/2007 Làm ruộng Phú Xá 2, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐÌNH MINH 

MAI THỊ LIÊN 

 

278.  NGUYỄN VĂN TOÀN 

27/08/2007 Làm ruộng Phú Xá 2, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 

NGUYỄN THỊ THƠ 

 

279.  HOÀNG TUẤN ANH 

26/09/2007 Làm ruộng Phú Xá 2, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

HOÀNG ĐÌNH THỊNH 

TRỊNH THỊ KẾT 

 

280.  MAI HÀ XUÂN SANG 

08/04/2007 Làm ruộng Phú Xá 2, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

MAI SỸ THÀNH 

HÀ THỊ THỊNH 

 

281.  NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH 

18/06/2007 Làm ruộng Phú Xá 2, Xuân Lập 
Bần nông-Phụ thuộc 

Kinh-Không 
12/12 

NGUYỄN ĐÌNH NGỢI 

HOÀNG THỊ HIỀN 
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